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trường cho cơ sở “Nhà máy sản xuất 
thủy tinh lỏng công suất 4.500 tấn sản 

phẩm/năm” của Công ty Sản xuất 
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do- Hạnh phúc

Nhơn Trạch, ngày       tháng      năm 2025

 

                                            
Kính gửi:

- Công ty Sản xuất Thương mại Dịch vụ An 
Minh Phát;
- Phòng Kinh tế;

Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 17 tháng 11 năm 2020
Căn cứ Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Chính 

phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.
Căn cứ Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10 tháng 01 năm 2022 của 

Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật 
Bảo vệ môi trường.

Căn cứ Nghị định 05/2025/NĐ – CP ngày 06/01/2025 của Chính phủ sửa 
đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 
năm 2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi 
trường.

Căn cứ Nghị định số 131/2025/NĐ-CP ngày 12/06/2025 của Chính phủ 
Quy định về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 cấp trong 
lĩnh vực quản lý nhà nước của bộ Nông nghiệp và Môi trường.

UBND xã Nhơn Trạch có tiếp nhận văn bản số 01-2025/ĐKMT ngày 27 
tháng 10 năm 2025 của Công ty Sản xuất Thương mại Dịch vụ An Minh Phát về 
việc đăng ký môi trường cho cơ sở “Nhà máy sản xuất thủy tinh lỏng công suất 
4.500 tấn sản phẩm/năm”.

Qua xem xét Báo cáo số 657/BC-PKT ngày 06 tháng 11 năm 2025 của 
Phòng Kinh tế về việc tiếp nhận đăng ký môi trường cho cơ sở “Nhà máy sản 
xuất thủy tinh lỏng công suất 4.500 tấn sản phẩm/năm”. UBND xã Nhơn Trach 
có ý kiến như sau:

- Đề nghị Công ty Sản xuất Thương mại Dịch vụ An Minh Phát thực hiện 
đúng theo Văn bản đăng ký và thực hiện đầy đủ các nội dung về bảo vệ môi 
trường đã đăng ký; đảm bảo các chất thải và các vấn đề môi trường khác được 
quản lý, xử lý đạt yêu cầu theo quy định của pháp luật.



- Trong quá trình thực hiện nếu cơ sở có những thay đổi so với Văn bản 
đăng ký môi trường đã nộp, Đề nghị chủ dự án phải có Báo cáo đến cơ quan có 
thẩm quyền và lập các thủ tục liên quan theo quy định của Luật môi trường.

- Giao phòng Kinh tế căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo dõi quá 
trình thực hiện cơ sở. Đồng thời xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát theo định 
kỳ và đột xuất theo quy định.

Trên đây là văn bản về việc tiếp nhận đăng ký môi trường cho cơ sở “Nhà 
máy sản xuất thủy tinh lỏng công suất 4.500 tấn sản phẩm/năm”. Đề nghị Công 
ty Sản xuất Thương mại Dịch vụ An Minh Phát, Phòng Kinh tế thực hiện theo 
đúng quy định./. 
Nơi nhận:
- Như trên; 
- Chủ tịch, các PCT UBND xã;
- Chánh, PVP HĐND và UBND xã;
- Lưu: VT.VP (Quỳnh).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Đào Minh Tâm



CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNGMẠI DỊCH VỤ AN MINH PHÁT
---------000O000--------

ĐĂNG KÝMÔI TRƯỜNG

CỦA CƠ SỞ

“NHÀ MÁY SẢN XUẤT THỦY
TINH LỎNG CÔNG SUẤT 4.500

TẤN SẢN PHẨM/NĂM”

Địa điểm: KCN Nhơn Trạch 1, xã Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai

Đồng Nai, Tháng 10 năm 2025
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CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT 

THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 

 AN MINH PHÁT 

Số:01-2025/ĐKMT 

V/v: Đăng ký môi trường cho cơ sở 

“Nhà máy sản xuất thủy tinh lỏng 

công suất 4.500 tấn sản phẩm/năm”  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT 

NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

              Đồng Nai, ngày  27 tháng 10 năm 2025 

 

Kính gửi:  UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ NHƠN TRẠCH 

Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ An Minh Phát là chủ đầu tư của 

cơ sở “Nhà máy sản xuất thủy tinh lỏng công suất 4.500 tấn sản phẩm/năm” thuộc 

đối tượng phải đăng ký môi trường theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường, Nghị 

định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ quy định chi tiết 

một số điều của Luật Bảo vệ môi trường và Nghị định số 05/2025/NĐ-CP ngày 06 

tháng 01 năm 2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 

08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số 

điều của Luật Bảo vệ môi trường. 

- Địa chỉ trụ sở chính của Công ty: KCN Nhơn Trạch 1, xã Nhơn Trạch, tỉnh 

Đồng Nai. 

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty Trách nhiệm Hữu Hạn hai 

thành viên trở lên mã số doanh nghiệp 3603413348 đăng ký lần đầu ngày 11 tháng 

10 năm 2016, đăng ký thay đổi lần thứ 3 ngày 18 tháng 04 năm 2022, cấp bởi Sở kế 

hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai – Phòng đăng ký kinh doanh. 

- Người đại diện theo pháp luật của Công ty: Ông Nguyễn Thanh An. 

- Chức vụ: Giám đốc. 

- Điện thoại: 02513.686.080 (1);  Fax: 02513.686.082;  

-  Email: nguyenan3g@gmail.com 

Công ty Sản xuất Thương mại Dịch vụ An Minh Phát đăng ký môi trường cho 

của cơ sở “Nhà máy sản xuất thủy tinh lỏng công suất 4.500 tấn sản phẩm/năm” với 

các nội dung sau: 

1.  Thông tin chung về cơ sở đầu tư, cơ sở: 

- Tên cơ sở: “Nhà máy sản xuất thủy tinh lỏng công suất 4.500 tấn sản 

phẩm/năm” 
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- Địa điểm thực hiện cơ sở đầu tư: KCN Nhơn Trạch I, xã Nhơn Trạch, tỉnh 

Đồng Nai. 

- Tổng vốn đầu tư: 10.000.000.000 VNĐ (mười tỷ) đồng Việt Nam, theo tiêu 

chí quy định của pháp luật về Luật Đầu tư công Cơ sở thuộc cơ sở nhóm C. 

-  Các hồ sơ môi trường đã thực hiện: 

- Số lượng công nhân viên khi cơ sở hoạt động ổn định khoảng 15 người. 

- Thời gian làm việc được quy định đối với công nhân Cơ sở là 1 ca/ngày, 8 

giờ/ca. Số ngày làm việc: 26 ngày/tháng . 

- Quy mô cơ sở đầu tư:  

Nhà máy Sản xuất thủy tinh lỏng công suất 4.500 tấn sản phẩm/năm. 

- Các thủ tục pháp lý của cơ sở:  

+ Hợp đồng và phụ lục hợp đồng thuê nhà xưởng và kho bãi tại số 

01/2017/HĐTNXVKB-TPC ngày 23/3/2017 giữa Công ty Sản xuất Thương mại 

Dịch vụ An Minh Phát thuê lại của Công ty TNHH TM Thái Phong. 

+ Hợp đồng xử lý nước thải số 12/NT1-HĐXLNT ngày 31/03/2025 giữa Công ty 

TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ An Minh Phát và Công ty TNHH Phát triển Đô 

thị và Khu công nghiệp IDICO. 

+ Hợp đồng thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt và chất thải công 

nghiệp không độc hại với Hợp tác xã dịch vụ vệ sinh môi trường Hiệp Hòa theo hợp 

đồng số 53-2025/HDDV.HTX ký ngày 02/01/2025. 

+ Các bản vẽ tổng thể, thoát nước mưa và thoát nước thải. 

- Công nghệ và loại hình sản xuất: 
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Hình 1. Quy trình sản xuất thủy tinh lỏng 

Thuyết minh quy trình sản xuất 

* Chuẩn bị nguyên liệu: 

Nguyên liệu là cát trắng tuyển rửa (trong cát không có lẫn kim loại) và soda hạt 

được cân với tỷ lệ nhất định. 

* Quy trình sản xuất như sau: 

Đầu tiên nguyên liệu được đưa toàn bộ vào bể trộn nhằm đồng nhất nguyên liệu 

tiến hành nạp lò và cho vào lò nung ở nhiệt độ 1200 oC nguyên liệu đốt là dầu FO. 

Tại đây nguyên liệu sẽ tạo thành dung dịch thủy tinh lỏng (thủy tinh chảy lỏng) và 

được dẫn vào bể ổn định. Từ bể ổn định dịch thủy tinh lỏng sẽ được chảy theo kênh 

dẫn (kính) vào bể hòa tan còn nhiệt trong kênh dẫn được tận dụng làm nóng bể hòa 

tan (nhiệt độ của khí nóng lúc này là 900 oC). 

 

Cát trắng tuyển rửa Soda hạt 

Trộn đồng nhất 

Phiểu chứa 

Nạp lò 

Lò nung 

Bể ổn định 

Kênh dẫn 

Bể hòa tan 

 

Thủy tinh thành phẩm 

 

Nước  

Kho 
 

Dầu FO 

900oC 

Nhiệt 

Bụi, CO, SO2, NOx,… 

Bụi 

1200oC 
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Cổng vào cơ sở 
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Khu vực văn phòng Đường nội bộ nhà máy 

 

 

 
Lò nung thủy tinh lỏng Nguyên liệu Soda và cát trắng tuyển rửa 
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Danh mục máy móc, thiết bị phục vụ cho cơ sở: 

Bảng 1: Danh mục máy móc thiết bị cho hoạt động của cơ sở. 

STT Tên Máy Móc 
Số 

Lượng 
Xuất Xứ Công Suất  

Tình 

Trạng 

1 Lò nung 2 Việt Nam 
Ngang 4,2 m 

Dài 7,2 m 
90% 

2 Nạp lò 2 Việt Nam 16,5 tấn/ngày 90% 

3 Bể hòa tan 4 Việt Nam 15 tấn/ngày 90% 

4 Silô chứa 4 Việt Nam 400 tấn/ngày 90% 

5 Bàn cân 1 Nhật 60 tấn 90% 

6 Máy phát điện 1 Trung Quốc 60KVA 90% 

7 Cân điện tử 1 Đài Loan 500kg 90% 

8 xe nâng 1 Nhật 3 tấn 90% 

9 Xe bồn 1 Trung Quốc 9 tấn 90% 

10 Quạt lò 1 Việt Nam 160KW 90% 

11 Quạt Brow 2 Đức 2890KPa 90% 

12 Bơm nhiên liệu 2 Nhật 3,2KW 90% 

13 Bơm nước 2 Nhật 2,2KW 90% 

14 Bơm dầu 2 Nhật 2,5KW 90% 

15 Máy nguyên liệu 2 Việt Nam 500Kq 90% 

 (Nguồn: Công ty TNHH sản xuất thương mại dịch vụ An Minh Phát) 

2. Nguyên, nhiên liệu, hóa chất sử dụng và các sản phẩm của cơ sở. 

2.1.  Nguyên, nhiên liệu, hóa chất sử dụng: 

Bảng 2: Nguyên liệu dùng cho cơ sở 

STT Nguyên vật liệu sử dụng Đơn vị 
Số lượng sử 

dụng/tháng 

Nguyên liệu sản xuất  

01 Cát trắng tuyển rửa Tấn 289 

02 Soda hạt Tấn 86 

03 Nước Lít 450 

Nhiên liệu 

01 
Dầu DO (Dùng cho máy phát 

điện) 
Lít  

50 

02 Dầu FO (Dùng đốt lò nung) Lít  19.500 

2.2. Điện năng sử dụng của cơ sở: 
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Hệ thống cung cấp điện cho hoạt động sản xuất và thắp sáng của Cơ sở được cung 

cấp từ nguồn điện của KCN Nhơn Trạch.   

- Nhu cầu sử dụng điện: Hiện tại, nhu cầu cung cấp điện phục vụ cho Cơ sở 

khoảng 5.000 KWh/tháng.  

2.3. Nhu cầu sử dụng nước của cơ sở: 

Nhu cầu sử dụng nước của Cơ sở bao gồm: nước sinh hoạt của công nhân viên 

và cho các hoạt động khác cụ thể như sau: 

+  Nước dùng cho nhu cầu sinh hoạt: 

Nước cấp cho nhu cầu vệ sinh cá nhân của công nhân viên trong công ty. Theo 

QCVN 01:2021/BXD, Tiêu chuẩn dùng nước cho công nhân viên là 80 lít/người. 

Dự án sử dụng 15 lao động làm việc 1ca/ngày. Như vậy nước cấp cho nhu cầu vệ 

sinh cá nhân được tính như sau: 

Qsh = 80 lít/người × 15 người= 1.200 lít/ngày ≈ 1.2 m3/ngày 

+ Nước sử dụng cho sản xuất: 10m3/ngày 

Nước cấp cho bể hoà tan: 10m3/ngày.  Lượng nước này sẽ hòa tan thủy tinh 

chảy ra từ lò nung và là một phần của sản phẩm thủy tinh lỏng, Lượng nước này được 

tính như nguyên liệu để sản xuất và không phát thải ra môi trường.  

+ Nước sử dụng tưới cây: 

Dựa theo Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXDVN 33-2006, bảng 1.2. 

Diện tích cây xanh: 710 m2. 

Tiêu chuẩn cấp nước tưới cây xanh, sân đường: 4 lít/m2 x 710 m2 = 2.840lít ≈ 3 

m3/ngày.đêm. 

+ Lượng nước sử dụng PCCC: 

Bể chứa nước PCCC dung tích 400 m3.  

Lượng nước chứa trong bể chứa nước PCCC chiếm 90% dung tích bể. Do đó, 

lượng nước PCCC khoảng 360m3. 

Bảng 3: Tổng hợp nhu cầu sử dụng nước của cơ sở 

STT Nội dung dùng nước 

Lưu lượng sử 

dụng 

(m3/ngày.đêm) 

Thực tế 

theo HĐ 

tiền điện 3 

tháng gần 
nhất (m3) 

Lượng thải ra 

(m3/ngày.đêm) 

01 
Lượng nước cấp cho sinh 

hoạt  
1.2 

Tháng 

5/2025: 13 

m3  

1.2 

02 Lượng nước dùng cho sản 10 0 
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xuất 

+ Nước cấp cho bể hòa tan 

Tháng 

6/2025: 13 

m3 

Tháng 

7/2025: 10 

m3 

03 Lượng nước tưới cây 3 - 

 Tổng cộng lượng nước 

sử dụng tính cho ngày 

lớn nhất (không kể nước 

PCCC) 

14.2 TB 12 1.2 

Tổng hợp các hạng mục công trình xây dựng của nhà máy: 

STT HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH 
DIỆN TÍCH 

(m2) 
TỶ LỆ ( %) 

I Công trình chính   

1 
Nhà xưởng 4 (Bao gồm Nhà 

văn phòng 80m2)  
520 

13,68 

3 Hàng lang nối 456 12,00 

4 Nhà xưởng 5 650 17,11 

II Công trình phụ trợ   

1 Nhà xe 40 1,05 

2 Nhà bảo vệ 10 0,26 

3 Cây xanh 810 21,32 

4 Đường nội bộ 1.314 34,58 

Tổng cộng 3.800 100 

2.4. Sản phẩm của cơ sở: 

  Thủy tinh lỏng công suất 4.500 tấn sản phẩm/năm 

3. Loại, khối lượng chất thải phát sinh của cơ sở: 

3.1.  Loại và khối lượng nước thải phát sinh  

Nước thải phát sinh tại Cơ sở bao gồm: nước sinh hoạt của công nhân viên, 

không phát sinh nước thải sản xuất. Tổng lượng nước thải phát sinh cho hoạt động 

của Cơ sở ước tính cụ thể như sau: 

Bảng 4 : Tổng hợp nhu cầu sử dụng nước lớn nhất của Cơ sở 

STT 

Nội dung dùng nước 

Lưu lượng sử 

dụng 

(m3/ngày.đêm) 

Thực tế 

theo HĐ 

tiền điện 3 

tháng gần 

nhất (m3) 

Lượng thải ra 

(m3/ngày.đêm) 

01 Lượng nước cấp cho sinh 

hoạt  
1.2 

Tháng 

5/2025: 13 
1.2 



 

Trang 9 

 

02 Lượng nước dùng cho sản 

xuất 

+ Nước cấp cho bể hòa 

tan 

10 

m3  

Tháng 

6/2025: 13 

m3 

Tháng 

7/2025: 10 

m3 

Vào thành phẩm 

nên không phát 

thải 

03 Lượng nước tưới cây 
3 - 

 Tổng cộng lượng nước 

sử dụng tính cho ngày 

lớn nhất (không kể nước 

PCCC) 

14.2 TB 12 1.2 

Tính chất nước thải: Nước thải sinh hoạt có chứa chủ yếu các chất cặn bã, các 

chất rắn lơ lửng (SS), các hợp chất hữu cơ (BOD/COD), các hợp chất dinh dưỡng 

(N,P) và vi sinh khi thải ra môi trường sẽ gây ô nhiễm nguồn nước nếu không được 

xử lý. 

 Tác động của các chất ô nhiễm trong nước thải được thể hiện trong bảng sau: 

Bảng 5 : Tác động của các chất ô nhiễm trong nước thải 

STT Thông số Tác động 

01 Nhiệt độ 

Ảnh hưởng đến chất lượng, nồng độ ôxy hoà tan trong 

nước, sự đa dạng sinh học, tốc độ và dạng phân hủy 

các hợp chất hữu cơ trong nước 

02 Các chất hữu cơ 
Giảm nồng độ ôxy hoà tan trong nước 

Ảnh hưởng đến tài nguyên thủy sinh 

03 Chất rắn lơ lửng Ảnh hưởng đến chất lượng nước, tài nguyên thủy sinh 

04 
Các chất dinh 

dưỡng (N,P) 

Gây hiện tượng phú dưỡng, ảnh hưởng tới chất lượng 

nước, sự sống thủy sinh. 

05 Các vi khuẩn  

Nước có lẫn vi khuẩn gây bệnh là nguyên nhân của các 

dịch bệnh thương hàn, phó thương hàn, lỵ, tả. 

Coliform là nhóm vi khuẩn gây bệnh đường ruột 

3.2.  Nguồn và lưu lượng khí thải phát sinh:  

a) Ô nhiễm bụi, mùi từ hoạt động sản xuất  

 Bụi, khí thải từ lò nung thủy tinh 

Cơ sở sản xuất sử dụng hai lò nung thủy tinh lỏng (một lò hoạt động sản xuất và 

một lò dự phòng). Lò nung đốt cháy ở nhiệt độ 12000C xảy ra quá trình cháy hoàn 

toàn, các khí thải từ quá trình cháy CO2, NOx,…hầu như bị phân hủy hoàn toàn. Hệ 

thống ống khói lò nung sử dụng ống khói 2 cấp, khí thải từ quá trình đốt tại lò nung 

được dẫn ngược xuống hệ thống ống thoát khí bên dưới bể hòa tan, sau đó dẫn về ống 
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khói D= 300, H=16m, chia làm 4 đoạn liên kết bích. Lợi dụng việc dẫn ngược khí 

thải lò nung xuống dưới bể hòa tan làm tăng quãng đường di chuyển của khí thải để 

làm giảm nhiệt độ, bụi khí thải trước khi thải ra ngoài môi trường. Do đó khí thải từ 

lò nung của nhà máy sau khi thải ra môi trường đạt QCVN 19: 2009/BTNMT (Cột B, 

Kv=0,8, Kq=1).  

Để đánh giá chất lượng khí thải tại nguồn của cơ sở, Chủ đầu tư đã phối hợp với 

Trung tâm tư vấn công nghệ môi trường và an toàn vệ sinh lao động Cosheet tiến 

hành khảo sát, đo đạc thu mẫu, phân tích khí thải tại nguồn ống khói tại cơ sở. 

Trung tâm tư vấn công nghệ môi trường và an toàn vệ sinh lao động Cosheet đã 

được Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp Giấy chứng nhận về việc đủ điều kiện hoạt 

động dịch vụ quan trắc môi trường Số hiệu: VIMCERTS 026, theo Quyết định số 

291/QĐ-BTNMT ngày 24/01/2018; VIMCERTS 026 (cấp lần 5), theo Quyết định số 

381/QĐ-BTNMT ngày 21/02/2019 về việc điều chỉnh nôi dung Giấy chứng nhận đủ 

điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường; IMCERTS 026 (cấp lần 6), theo 

Quyết định số 140/QĐ-BTNMT ngày 16/01/2020 về việc điều chỉnh nôi dung Giấy 

chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường và VIMCERTS 026 

(cấp lần 07) theo Quyết định số 1482/QĐ-BTNMT ngày 06/07/2020 về việc chứng 

nhận đăng ký hoạt động thử nghiệm và đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi 

trường.  

Phòng thí nghiệm Trung tâm tư vấn công nghệ môi trường và an toàn vệ sinh 

lao động Cosheet đã được Văn phòng Công nhận Chất lượng thuộc Bộ Khoa học và 

Công nghệ công nhận theo Tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2005 với số hiệu VILAS 444 

tại Quyết định số 92.2020/QĐ-VPCNCL ngày 13/02/2020. 

+ Thời gian lấy mẫu: mẫu tổ hợp ngày 9/6/2022. 

+ Hiện trạng môi trường tại thời điểm lấy mẫu: Trời nắng, không mưa, gió nhẹ.  

+ Phương pháp, thiết bị thu mẫu, đo đạc hiện trường, phân tích trong phòng thí 

nghiệm được thực hiện theo đúng Tiêu chuẩn quy định: 

 

STT Chỉ tiêu 

Phương pháp 

lấy và bảo quản 

mẫu 

Phương pháp  

phân tích môi 

trường 

Giới hạn phát hiện 

(MDL)/Phạm vi 

đo 

1 Bụi (PM)* US EPA Method 5 US EPA Method 5 7,2 mg/Nm3 

2 CO* TCVN 7242:2003 TCVN 7242:2003 2,7 mg/Nm3 

3 
NOx (tính theo 

NO2)* 
TCVN 7245:2003 TCVN 7245:2003 1,5 mg/Nm3 

4 SO2* TCVN 7246:2003 TCVN 7246:2003 5,4 mg/Nm3 

5 Lưu lượng* US EPA Method 2 - 0 - 4.521.600 m3/h 

6 Nhiệt độ* SOP_HTKT04 - 0÷1.2000C 
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+ Kết quả chất lượng khí thải: 

Chỉ tiêu 
Lưu 

lượng 

Nhiệt 

độ 
Bụi  CO SO2 NOx 

Nguồn thải P (m3/h) (0C) 
(mg/Nm

3) 

(mg/Nm3

) 

(mg/Nm3

) 

(mg/Nm3

) 

Khí thải tại tại xưởng 

sản xuất 01 đầu ca sản 

xuất 

(Đo tại nguồn thải) 

P<20.000 160 54 54,7 KPH 17,8 

Khí thải tại xưởng sản 

xuất 01  

giữa ca sản xuất 

(Đo tại nguồn thải) 

P<20.000 177 47 68,4 KPH 21,6 

Khí thải tại xưởng sản 

xuất 01  

cuối ca sản xuất  

(Đo tại nguồn thải) 

P<20.000 163 38 48,6 KPH 24,7 

QCVN 19 : 

2009/BTNMT 

(Giá trị giới hạn B)  

Cmax = C 

x Kp x 

Kv  

với Kp =1 

và Kv = 

0,8 

- 160 800 400 680 

    (Nguồn: Trung tâm Tư vấn công nghệ môi trường và an toàn vệ sinh lao 

động, 2022) 

Ghi chú: Kết quả phân tích chỉ có giá trị tại thời điểm đo đạc 

(*): Các chỉ tiêu đã được Bộ Tài Nguyên và Môi Trường công nhận 

KPH: Không phát hiện (< MDL)  

QCVN 19:2009/BTNM, cột B: Quy chuẩn Kỹ thuật Quốc gia về khí thải công 

nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ. 

 Nhận xét 

 Tất cả các thông số đo đạc, phân tích chất lượng khí thải tại ống khói lò nung 

xưởng 1 đang trong quá trình sản xuất đêu đạt quy chuẩn QCVN 19;2009/BTNMT, 

cột B.  

(Đính kèm kết quả phân tích mẫu khí thải lò nung tại phụ lục báo cáo) 

b) Ô nhiễm bụi, khí thải từ các phương tiện giao thông  
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- Bụi (đất, cát, …) phát sinh từ quá trình xe ra vào nhà máy trong giai đoạn 

hoạt động không đáng kể. Tuy nhiên, nếu không có biện pháp kiểm soát lượng bụi 

trên thì sẽ tác động đáng kể đến môi trường trong khu vực. 

- Bụi phát sinh trong quá trình vận chuyển và bốc dỡ nguyên vật liệu phục vụ 

cho giai đoạn hoạt động thương mại. Tùy theo điều kiện, chất lượng đường sá, 

phương tiện sử dụng, phương thức bốc dỡ và tập kết nguyên liệu mà ô nhiễm bụi 

phát sinh nhiều hay ít. 

- Các phương tiện ra, vào Cơ sở gồm có: Xe tải chở nguyên nhiên liệu và thành 

phẩm xuất nhập nhà máy, xe của cán bộ, công nhân viên làm việc trong Cơ sở và 

khách ra, vào tham quan, công tác, …Phần lớn các chất gây ô nhiễm không khí do 

hoạt động này phát sinh từ quá trình đốt cháy nhiên liệu của động cơ đốt trong (chủ 

yếu là xăng, dầu DO) sản sinh ra các chất gây ô nhiễm không khí như: Bụi, khói, 

CO, NOx, SOx, THC, ... Lượng khí này rất khó định lượng vì đây là nguồn phân tán 

và chịu tác động của nhiều yếu tố tự nhiên khác như: chất lượng đường xá, tốc độ 

gió, …  

 - Theo báo cáo “Nghiên cứu các biện pháp kiểm soát ô nhiễm không khí giao 

thông đường bộ tại Tp.HCM” cho thấy lượng nguyên liệu tiêu thụ trung bình tính 

chung cho các loại xe gắn máy 2 và 3 bánh là 0,02 lít/km và các loại xe ô tô chạy 

dầu là 0,3 lít/km.  

- Tổng công suất thiết kế của toàn cơ sở là 4.500 tấn sản phẩm/năm. Như vậy, 

đối với xe tải ước tính có khoảng 2 lượt xe/ngày ra vào để vận chuyển nguyên nhiên 

liệu và hàng hóa thành phẩm. Ngoài ra ước tính trong 1 ngày có khoảng 15 lượt xe 

gắn máy ra vào khu vực Cơ sở.  

- Tính trung bình mỗi ngày mỗi xe chạy 0,2 km (tính trong khu vực cơ sở sản 

xuất) và trung bình khoảng 5 km trên các trục đường xung quanh Cơ sở. Như vậy 

lượng nhiên liệu cần cung cấp cho hoạt động giao thông được trình bày ở bảng sau: 

Bảng 6: Lượng nhiên liệu cần cung cấp cho hoạt động giao thông 

STT Loại phương tiện 
Số lượt xe 

(lượt/ngày/5km) 

Mức tiêu 

thụ 

(lít/km) 

Tổng nhiên 

liệu (lít/ngày) 

1 Xe gắn máy trên 50cc 30 0,03 0,9 

2 
Xe tải lớn động cơ Diesel 3,5 

đến 16 tấn 
2 0,15 1,5 

Hệ số ô nhiễm phát sinh từ các phương tiện giao thông theo đánh giá nhanh của 

Tổ chức Y tế Thế giới WHO được trình bày trong bảng sau. 

Bảng 7: Hệ số ô nhiễm phát sinh từ các phương tiện giao thông 
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TT Loại phương tiện 
Hệ số ô nhiễm (kg/tấn nhiên liệu) 

Bụi SO2 NO2 CO VOC 

1 Xe gắn máy trên 50cc - 20*S 8 525 80 

2 
Xe tải lớn động cơ Diesel 3,5 đến 16 

tấn 
4,3 20*S 55 28 12 

(Nguồn: Assessment of sources of air, water, and land pollution -WHO,) 

Ghi chú: S là hàm lượng lưu huỳnh có trong dầu (thường = 0,05%). 

Áp dụng với vành đai ảnh hưởng do hoạt động giao thông vận tải là 0,2 km tính 

từ trung tâm, tải lượng các chất ô nhiễm không khí do các phương tiện giao thông 

được thể hiện ở bảng sau. 

Bảng 8: Tải lượng ô nhiễm không khí do các phương tiện giao thông 

T

T 
Loại phương tiện 

Tải lượng ô nhiễm (g/ngày) 

Bụi SO2 NO2 CO VOC 

1 Xe gắn máy trên 50cc - 0,0009 0,72 47,25 7,2 

2 
Xe tải lớn động cơ 

Diesel 3,5 đến 16 tấn 
0,0129 0,00003 0,165 0,084 0,036 

Tổng cộng 0,005547 0,0129 0,00093 0,885 47,334 

(Lấy Khối lượng riêng của xăng là 0,7kg/lít; dầu DO là 0,86 kg/lít) 

Tải lượng ô nhiễm = [Tổng lượng nhiên liệu (lít/ngày) × Hệ số ô nhiễm (kg/tấn 

nhiên liệu)] × Khối lượng riêng của xăng (0,7 kg/lít) 

Hàng ngày các phương tiện giao thông ra, vào cơ sở sẽ đưa vào môi trường một 

khối lượng bụi: SO2, NO2, CO, gây ô nhiễm không khí trong khu vực cơ sở. Trong 

giai đoạn vận hành thử nghiệm, các tác động này là thường xuyên, nồng độ các chất 

gây ô nhiễm tăng cao vào những giờ cao điểm có nhiều phương tiện tập trung về Cơ 

sở. Việc kiểm soát và xử lý nguồn ô nhiễm từ hoạt động này là rất khó thực hiện, 

cần áp dụng các biện pháp giảm thiểu tại nguồn phát sinh như: nâng cao chất lượng 

phương tiện, chất lượng đường xá, các phương tiện giao thông không được chở quá 

trọng tải quy định. 

c) Nhiệt thừa, độ ẩm trong quá trình sản xuất 

Ô nhiễm nhiệt là một trong các nguồn ô nhiễm đáng quan tâm tại các cơ sở có sử 

dụng máy móc, thiết bị trong dây chuyền sản xuất. Trong quá trình hoạt động sản 

xuất thử nghiệm của Cơ sở, nhiệt thừa chủ yếu phát sinh từ quá trình vận hành máy 

móc thiết bị, quá trình gia nhiệt đùn ép nhựa, đúc nhôm ảnh hưởng đến sức khỏe của 

công nhân vận hành. 

- Bên cạnh đó, do điều kiện khí hậu vùng nhiệt đới ở miền Nam khá nóng bức, 

nhất là vào các tháng mùa khô, bức xạ mặt trời xuyên qua mái nhà xưởng vào những 

ngày nắng gắt sẽ góp phần làm tăng nhiệt trong nhà xưởng. Nhiệt độ trong môi 

trường làm việc cao sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe và năng suất làm việc của công nhân. 
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- Tác động:  

+ Nhiệt độ cao trong nhà xưởng sản xuất là nguyên nhân của một số bệnh nghề 

nghiệp. Công nhân làm việc ở những nơi có nhiệt độ cao thường có tỉ lệ mắc bệnh 

cao hơn so với các nhóm khác như bệnh tiêu hóa chiếm 15% so với 7,5%, bệnh ngoài 

da 6,3% so với 1,6%. 

+ Rối loạn bệnh lý thường gặp khi làm việc ở nhiệt độ cao là chứng say nóng và 

co giật. Chứng say nóng có triệu chứng chóng mặt, đau đầu, đau thắt ngực, buồn nôn, 

mạch nhanh, nhịp thở nhanh, suy nhược cơ thể… nặng hơn có thể bị choáng, hôn mê. 

Chứng co giật gây nên do sự mất cân bằng nước và điện giải, thường bị giãn mạch, 

mạch nhanh nhỏ và đặc biệt có các cơn co giật kéo dài từ 1 – 3 phút. 

+ Những ảnh hưởng của nhiệt từ quá trình sản xuất có gia nhiệt và từ các bức xạ 

mặt trời sẽ gây ra các chứng như: Rối loạn điều hòa nhiệt, say nóng, nhức đầu, chóng 

mặt, mất nước và mất muối khoáng… từ đó dẫn đến hiện tượng giảm năng suất lao 

động và tăng cao khả năng gây tai nạn. Trong cơ thể con người sự chống đỡ với nhiệt 

chủ yếu bằng cách mất nhiệt qua da khi tiếp xúc với khí mát, nếu nhiệt độ bên ngoài 

bằng nhiệt độ cơ thể thì sự mất nhiệt bằng bức xạ và đối lưu giảm, dẫn đến cơ thể 

chống đỡ bằng cách ra mồ hôi và xung huyết ngoại biên. Sự giản mạch ngoại biên có 

thể làm tụt áp, thiếu máu não. Ra mồ hôi nhiều gây khát dữ dội nếu uống nước mà 

không có thêm muối thì gây giảm Clo trong huyết tương. Lượng muối mất cao nếu 

không bù đắp sẽ gây các tai biến do giảm clo như: Nhức đầu, mệt mỏi, nôn và đặc 

biệt là co rút cơ ngoài ý muốn. Nếu làm việc lâu dài sẽ gây chứng đau đầu kinh niên. 

3.3.  Loại và khối lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh. 

Nguồn phát sinh: Chất thải rắn sinh hoạt phát sinh từ cơ sở bao gồm các chất 

hữu cơ như vỏ trái cây, thực phẩm thừa,...và các chất có nguồn gốc vô cơ như túi 

nylon, lon, chai, các vật dụng cá nhân hư hỏng.... 

Khối lượng, thành phần: Với số lượng CB CNV là 15 người ước tính lượng chất 

thải ra trung bình là 0,5 kg/người/ngày. Vậy lượng chất thải sinh hoạt của cơ sở phát 

sinh khoảng 7,5 kg/ngày. Thành phần chủ yếu là thực phẩm hữu cơ thừa, hộp xốp, túi 

nilon, giấy vụn... Cụ thể: 

Bảng 9: Chất thải rắn sinh hoạt phát sinh trong giai đoạn hoạt động 

STT Tên chất thải  Số lượng (tấn/năm) 

1 Chất thải rắn sinh hoạt nhóm thực phẩm 1,4 

2 Chất thải rắn sinh hoạt còn lại 0,94 

Tổng 2,34 

Tác động: Chất thải rắn sinh hoạt về cơ bản không mang tính độc hại, do đó ảnh 

hưởng đến môi trường không đáng kể. Tuy nhiên, trong môi trường khí hậu nhiệt đới, 
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gió mùa, nóng ẩm, chất thải bị thối rữa nhanh. Nếu chất thải này không được quản lý 

tốt sẽ gây tác động xấu cho môi trường và là môi trường thuận lợi cho các vi trùng 

phát triển, làm phát sinh và lây lan các nguồn bệnh do côn trùng (chuột, ruồi...) ảnh 

hưởng đến sức khỏe con người. Ngoài ra, chất thải rắn sinh hoạt nếu không quản lý 

tốt sẽ phát sinh mùi hôi thối, gây mất vệ sinh, ảnh hưởng đến mỹ quan khu vực. 

3.4.  Loại và khối lượng chất thải rắn công nghiệp thông thường phát sinh. 

Nguồn phát sinh: Chất thải rắn công nghiệp thông thường phát sinh tại cơ sở gồm: 

các loại bao bì đựng nguyên liệu, giấy, xốp, nhựa, nylon, vật liệu đóng gói dư thừa 

và các loại chất thải rắn từ hoạt động văn phòng. 

Khối lượng và thành phần: Chất thải rắn thông thường phát sinh của cơ sở cụ 

thể tại bảng sau: 

Bảng 10: Bảng tổng hợp khối lượng chất thải công nghiệp thông thường 

STT Tên chất thải 

Khối 

lượng 

(kg/năm) 

Mã chất 

thải 

Trạng thái 

tồn tại 

Ký hiệu 

phân loại 

1  

Giấy và bao bì giấy các tông 

thải bỏ (bao bì đóng gói, 

giấy từ văn phòng) 

240 18 01 05 Rắn TT-R 

2  

Bao bì nhựa (đã chứa chất 

khi thải ra không phải là 

CTNH) thải 

240 18 01 06 Rắn TT-R 

3  

Bao bì gỗ (đã chứa chất khi 

thải ra không phải là CTNH) 

thải 

360 18 01 07 Rắn TT-R 

4  

Bao bì vải (đã chứa chất khi 

thải ra không phải là CTNH) 

thải 

60 18 01 10 Rắn TT-R 

5  

Hộp chứa mực in (loại 

không có các thành phần 

nguy hại trong nguyên liệu 

sản xuất mực như mực in 

văn phòng, sách báo) 

12 08 02 08 Rắn TT-R 

6 Bùn thải từ bể tự hoại 100 12 06 13 Bùn TT-R 

Tổng 1.012    

Tác động: Chất thải công nghiệp không nguy hại nếu không được thu gom và 

quản lý tốt sẽ ảnh hưởng tới việc sản xuất như: cản trở việc di chuyển đi lại, là nơi có 

tiềm năng nguy cơ gây cháy nổ, hỏa hoạn khi có sự cố xảy ra. 

3.5.  Loại và khối lượng chất thải nguy hại phát sinh. 
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Chất thải nguy hại phát sinh trong quy trình vận hành kho như: giẻ lau dính 

thành phần nguy hại, bóng đèn huỳnh quang, dầu động cơ, hộp số bôi trơn thải… 

Khối lượng thải: Theo tính toán thống kê chất thải nguy hại tại nhà Kho hiên tại 

khoảng 665 kg/năm. Các loại chất thải nguy hại phát sinh nếu không có biện pháp thu 

gom và xử lý đúng quy định sẽ gây ảnh hưởng tiêu cực lên môi trường hoặc gián tiếp 

gây ra các sự cố tai nạn lao động.  

Các loại chất thải nguy hại và khối lượng phát sinh từ hoạt động sản xuất của Cơ 

sởđược trình bày trong bảng sau: 

Bảng 11: Thành phần, khối lượng chất thải nguy hại 

TT Tên chất thải 
Trạng thái 

tồn tại 

Số lượng 

(kg/năm) 

Mã 

CTNH 

Ký hiệu 

phân loại 

1 Bóng đèn huỳnh quang thải Rắn 36 16 01 06 NH 

2 Pin ắc quy thải Rắn 12 16 01 12 NH 

3 
Giẻ lau nhiễm các thành phần 

nguy hại 

Rắn 
36 18 02 01 NH 

4 
Dầu động cơ, hộp số và bôi 

trơn tổng hợp thải 
Lỏng 100 17 02 03 NH 

Tổng cộng 184   

Tác động: 

- Chất thải nguy hại chứa các chất hoặc hợp chất có đặc tính gây nguy hại trực 

tiếp (dễ cháy, dễ nỗ, làm ngộ độc, dễ ăn mòn, dễ lây nhiễm...) và có thể tương tác với 

các chất khác gây nguy hại tới môi trường và sức khỏe con người. 

- Chất thải nguy hại thường có đặc tính là tồn tại lâu trong môi trường và khó 

phân hủy, có khả năng tích lũy sinh học trong các nguồn nước, mô mỡ của động vật 

gây ra hàng loạt các bệnh nguy hiểm đối với con người, phổ biến nhất là bệnh ung thư 

- Tác động đến môi trường: thu hẹp diện tích đất sử dụng: do chất thải được đem 

đi chôn lấp. Làm mất mỹ quan và vệ sinh môi trường nếu không được thu gom và 

quản lý triệt để. Làm ô nhiễm môi trường bao gồm cả 3 thành phần môi trường đất, 

nước và khí nếu không được quản lý tốt. 

- Tác động đến con người và sinh vật: Chủ yếu làm nhiễm độc con người và sinh 

vật một cách trực tiếp hay gián tiếp do tiếp xúc phải chất thải rắn của cơ sở hay ăn 

phải thức ăn đã bị nhiễm độc do chất thải rắn là ô nhiễm môi trường sống. 

Do đó, nếu không được thu gom và xử lý đúng theo quy định trước khi thải bỏ 

sẽ gây ảnh hưởng rất lớn đến môi trường tiếp nhận cụ thể là môi trường đất, môi 

trường nước và môi trường không khí. Do đó, việc lan truyền, ảnh hưởng các thành 

phần nguy hại đến con người, động vật và thực vật là khó tránh khỏi. Ngoài ra, sẽ gây 
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nhiễm độc cho con người, động vật cũng như hệ thực vật nếu tiếp xúc trực tiếp hoặc 

gián tiếp thông qua môi trường tiếp nhận. 

4.  Phương án thu gom, quản lý và xử lý chất thải của cơ sở đầu tư, cơ sở: 

4.1.  Phương án thu gom, quản lý và xử lý nước thải phát sinh. 

4.1.1 Thu gom, thoát nước mưa: 

Hệ thống thu gom và thoát nước mưa của Cơ sở được xây dựng hoàn chỉnh tách 

riêng với hệ thống thoát nước thải. 

Lượng nước mưa chảy tràn trên bề mặt đường giao thông nội bộ, sân,… được 

lọc rác có kích thước lớn bằng các tấm lưới thép hoặc các song chắn rác tại các hố ga 

trước khi chảy vào hệ thống cống thoát nước mưa. Các hố ga được nối với nhau bằng 

hệ thống mương BTCT nằm xung quanh nhà xưởng. Hệ thống thoát nước mưa sẽ 

được định kỳ nạo vét, bùn thải thu gom đã hợp đồng với đơn vị có chức năng để thu 

gom, vận chuyển và xử lý.  

Hệ thống thoát nước mưa gồm các tuyến cống ngầm bê tông cốt thép Ø400, 

Ø600, Ø800 và mương hở bằng gạch và bê tông cốt thép B=400, i = 0,03%, dài L= 

250m, bố trí dọc theo các trục đường từ cống vào đến xung quanh nhà xưởng, văn 

phòng, …dọc tuyến cách 45m bố trí một hố ga có song chắn rác để thu gom toàn bộ 

nước mưa chảy tràn trong khuôn viên nhà máy sau đó dẫn về đấu nối vào HT thoát 

nước mưa thuộc Công ty TNHH Thái Phong sau đó đấu nối vào hệ thống thoát nước 

mưa của KCN Nhơn Trạch.  

Với các tính toán thiết kế thu gom nước mưa mà Cơ sở đã thực hiện hoàn toàn có 

khả năng thu gom toàn bộ lưu lượng nước mưa này. Thực tế là từ khi Cơ sở đi vào 

hoạt động đến nay, không xảy ra tình trạng ngập úng tại khuôn viên Cơ sở. 

4.1.2 Thu gom, thoát nước thải 

 Nước thải sinh hoạt: 
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 Sơ đồ phương án thu gom và xử lý nước thải của cơ sở:  

Hình 5 : Sơ đồ thu gom và thoát nước thải của Cơ sở 

Hệ thống thu gom thoát nước thải gồm các tuyến cống ngầm PVC 140, i = 

0,03%, dài L= 150m, bố trí dọc theo các trục đường từ cống vào đến xung quanh nhà 

xưởng, văn phòng, các nhà vệ sinh…dọc tuyến cách 45m bố trí một hố ga có song 

chắn rác để thu gom toàn bộ nước thải phát sinh sẽ được xử lý sơ bộ qua bể tự hoại 

sau đó đối nấu vào hệ thống thoát nước thải của công ty TNHH Thái Phong và đấu 

nối vào hệ thống thu gom nước thải của KCN Nhơn Trạch 1 để xử lý đạt theo quy 

định rồi mới xả ra ngoài môi trường tiếp nhận theo hợp đồng xử lý nước thải số 

12/NT1/HĐXLNT ngày 31/03/2025 giữa Công ty Sản xuất Thương mại Dịch vụ An 

Minh Phát Và Công ty TNHH MTV Phát triển đô thị và KCN IDICO.  

Cấu tạo bể tự hoại: 

Nước thải sinh hoạt phát sinh từ khu vực nhà vệ sinh công nhân được thu gom 

vào bể tự hoại 3 ngăn. Sơ đồ cấu tạo của bể tự hoại sử dụng tại Cơ sở được minh họa 

trong hình sau: 

Hệ thống XLNT tập trung 

của KCN Nhơn Trạch 1 

Nước thải sinh hoạt từ 

nhà vệ sinh 

Bể tự hoại 

Hệ thống thu gom nước thải 

của nhà máy 

Nguồn tiếp nhận 
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Hình 3 : Sơ đồ cấu tạo của bể tự hoại ba ngăn 

Bể tự hoại là công trình chứa nước đồng thời làm hai chức năng là lắng và phân 

hủy cặn lắng. Ưu điểm chủ yếu của bể tự hoại là có cấu tạo đơn giản, quản lý dễ dàng 

và hiệu quả xử lý tương đối cao. Nước thải được đưa vào ngăn thứ nhất của bể, có vai 

trò làm bể chứa – lên men kỵ khí, đồng thời điều hòa lưu lượng và nồng độ chất bẩn 

có trong dòng nước thải. Nhờ các vị trí ống dẫn, nước thải chảy qua bể lắng theo 

chiều chuyển động từ dưới lên trên, tiếp xúc với các vi sinh vật kỵ khí trong lớp bùn 

hình thành ở đáy bể trong điều kiện động, các chất bẩn hữu cơ được các vi sinh hấp 

thụ và chuyển hoá. Ngăn cuối cùng là ngăn lọc kị khí, có tác dụng làm sạch bổ sung 

nước thải, nhờ các vi sinh vật kị khí gắn bám trên bề mặt các hạt của lớp vật liệu lọc 

và ngăn cặn lơ lửng trôi ra theo nước. Lớp vật liệu lọc bao gồm 3 lớp: lớp than 1 x 

3cm, lớp cát, lớp đá 4 x 6cm. Bên trên lớp vật liệu có đặt máng tràn bằng bê tông để 

nước tràn đều trên bề mặt lớp vật liệu lọc.  

Sau khi xử lý sơ bộ bằng bể tự hoại, nồng độ các chất hữu cơ trong nước giảm 

khoảng 30%, riêng các chất lơ lửng hầu như được giữ lại. Bùn từ bể tự hoại sẽ được 

Cơ sở hợp đồng với các đơn vị có chức năng để hút và vận chuyển đi xử lý đúng quy 

định. 

Tính toán thể tích bể tự hoại: 

Tính toán bể tự hoại gồm: xác định thể tích phần lắng nước và phần chứa bùn. 

- Thể tích phần nước: Wn = K x Q. 

Trong đó: 

K: hệ số lưu lượng, K = 1,1 – 1,3, chọn K = 1,2. 

Q: lưu lượng nước thải tối đa trung bình ngày đêm. 

Q = 15 người x 80 lít/người.ngày đêm x 100% = 1200 lít = 1,2 m3/ngày. 

Wn = 1,2 x 1,2= 1,44 m3. 

- Thể tích phần bùn:  



 

Trang 20 

 

Wb = a x N x t x (100 – P1) x 0,7 x1,2 : [1000 x (100 - P2)]. 

Trong đó: 

a: Tiêu chuẩn cặn lắng cho một người, a = 0,4 – 0,5 lít/ngày.đêm. 

N: số nhân viên làm việc tại cơ sở, N = 15. 

t: thời gian tích lũy cặn trong bể tự hoại, t = 180 – 360 ngày. 

0,7: hệ số tính đến 30% cặn đã phân hủy. 

1,2: hệ số tính đến 20% cặn được giữ trong bể tự hoại đã bị nhiễm vi khuẩn 

cho cặn tươi. 

P1: Độ ẩm của cặn tươi, P1 = 95%. 

P2: Độ ẩm trung bình của cặn trong bể tự hoại, P2 = 90%. 

Wb = 0,4 x 15 x 180 x (100–95) x 0,7 x 1,2 : [1000 x (100–90)] = 0,46 m3. 

Tổng thể tích bể tự hoại: 

W = Wn + Wb = 1,44 + 0,46  = 1,92 m3. 

Như vậy, tổng dung tích bể tự hoại cần thiết cho cơ sở đi vào hoạt động là V > 

1,92 m3. 

Cơ sở hiện hữu đã có bể tự hoại đảm bảo đáp ứng xử lý sơ bộ toàn bộ lượng 

nước thải sinh hoạt phát sinh tại cơ sở. 

4.2.  Phương án thu gom, quản lý và xử lý khí thải phát sinh 

a.  Biện pháp giảm thiểu bụi và khí thải từ hoạt động giao thông, vận chuyển. 

Khi Cơ sở đi vào hoạt động, sẽ luôn có xe ra, vào để vận chuyển hàng hóa, vì 

vậy ô nhiễm bụi và các khí thải do phương tiện giao thông là không tránh khỏi. Ô 

nhiễm do khí thải, bụi từ phương tiện giao là nguồn thải không tập trung, khó kiểm 

soát và chỉ mang tính chất tạm thời trong quá trình xuất, nhập nguyên liệu, sản 

phẩm bằng các phương tiện vận chuyển. Tuy nhiên, Cơ sở sẽ thực hiện các biện 

pháp giảm thiểu tác động từ các phương tiện giao thông như sau: 

- Sử dụng các loại xe vận chuyển đảm bảo chất lượng đạt tiêu chuẩn quy định 

của Cục đăng kiểm về mức độ an toàn kỹ thuật và an toàn môi trường để hạn chế 

khí thải trong quá trình vận chuyển. 

- Đối với các xe vận chuyển nguyên liệu thì phải có bạt che kín để tránh rơi vãi 

trên đường vận chuyển. 

- Sử dụng nhiên liệu có hàm lượng lưu huỳnh thấp cho các phương tiện. 

- Xe vận chuyển luôn được kiểm tra kỹ thuật định kỳ, bảo dưỡng theo đúng 

quy định, đảm bảo các thông số khí thải của xe đạt yêu cầu về mặt môi trường. 
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- Điều tiết và hạn chế tốc độ xe trong khu vực cơ sở để giảm lượng bụi trong 

không khí. 

- Chọn thời điểm để vận chuyển hợp lý để tránh ùn tắc giao thông, kẹt đường 

chung với các phương tiện của các Cơ sở, cơ sởkhác làm ô nhiễm cục bộ môi 

trường không khí trong một thời gian. 

- Không để xe nổ máy lâu trong khu vực khi chờ bốc hàng hoặc đổ hàng. 

- Quy định các phương tiện giao thông không được chở quá trọng tải quy định. 

- Kho bãi, đường giao thông nội bộ trong khuôn viên cơ sở được làm nền bê 

tông và được vệ sinh thường xuyên. 

- Tăng cường công tác quét dọn vệ sinh cũng như phun nước thường xuyên trên 

bề mặt sân bãi (nơi xe cộ hay hoạt động) để giảm lượng bụi đất khô phát tán vào 

không khí. 

- Bê tông hóa các tuyến đường giao thông bên trong Cơ sở, thường xuyên vệ 

sinh các tuyến đường. 

Các biện pháp trên sẽ làm giảm thiểu ô nhiễm không khí bởi các tác nhân như 

khói bụi, khí thải, bụi do lưu thông, tiếng ồn động cơ và tai nạn giao thông do chất 

lượng xe được bảo dưỡng thường xuyên. 

b. Giảm thiểu ô nhiễm bụi, khí thải từ hoạt động sản xuất. 

- Định kỳ vệ sinh máy móc, thiết bị và khu vực sản xuất để tránh tích tụ bụi 

trong thời gian dài. 

- Đảm bảo nhiệt độ buồng đốt duy trì cho sự cháy hoàn toàn, không để phát 

sinh khí thải vượt QCVN 19: 2009/BTNMT (Cột B, Kv=0,8, Kq=1) ra môi trường.  

- Trang bị kính, khẩu trang chuyên dụng và các dụng cụ bảo hộ lao động cần 

thiết cho công nhân làm việc trực tiếp làm việc.  

- Cơ giới hóa sản xuất, tránh lao động gắng sức phải hít thở nhiều bụi và khí 

thải. 

- Vệ sinh thường xuyên máy móc và xưởng sản xuất để trách tích tụ bụi. 

- Tự động hóa sản xuất, tránh lao động gắng sức phải hít thở nhiều bụi và khí 

thải. 

- Kho bãi, xưởng sản xuất được làm nền bê tông và thường xuyên được vệ 

sinh, tránh phát sinh bụi trong quá trình hoạt động sản xuất và phát tán bụi ra ngoài 

môi trường; 

- Thường xuyên bảo dưỡng, bảo trì máy móc thiết bị phục vụ sản xuất nhằm 

giảm thiểu phát sinh bụi, khí thải trong quá trình hoạt động; 
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- Trồng cây xanh có tán, thảm cỏ trong khuôn viên nhà máy với tỷ lệ 20% diện 

tích nhằm giảm phát tán bụi, điều hòa các yếu tố vi khí hậu. 

c.  Biện pháp cải thiện chất lượng không khí trong môi trường lao động 

Để đảm bảo công nhân làm việc trong môi trường lao động có điều kiện tốt nhất, 

Cơ sở sẽ thực hiện các biện pháp sau đây: 

- Trồng thêm cây xanh xung quanh khuôn viên tạo môi trường thoáng mát cho 

công nhân làm việc. 

- Những thiết bị phát sinh nhiều nhiệt thừa được bố trí ở khu vực riêng biệt. 

- Công nhân làm việc trong nhà kho phải luôn mang bảo hộ lao động. 

- Lắp đặt hệ thống thông gió để điều hòa nhiệt độ cho toàn nhà máy. 

- Đầu tư công nghệ sản xuất hiện đại với các dây chuyền sản xuất, thiết bị logic 

nhằm hạn chế bụi, khí thải phát sinh từ các công đoạn sản xuất. 

4.3.  Phương án thu gom, quản lý và xử lý chất thải rắn sinh hoạt phát sinh 

Phần chất thải này được thu gom bằng các thùng rác và được đơn vị có chức 

năng thu gom theo quy định. 

- Trong từng phòng và từng khu vực cơ sở đều phải trang bị các loại thùng rác 

có nắp đậy: 1 thùng đựng rác loại cứng như vỏ đồ hộp, các loại chai thủy tinh, chai 

nhựa...; 1 thùng đựng rác có dạng mềm, ướt dễ phân hủy như: thức ăn thừa, vỏ trái 

cây... 

- Các thùng chứa được lót bên trong bằng túi nylon để tiện thu gom. Chất thải 

sau khi thu gom sẽ được bảo quản cẩn thận, không để xảy ra tình trạng các thùng 

chứa chất thải bị phân hủy bởi nước mưa và ánh sáng mặt trời (đặc biệt là đối với một 

số loại chất thải có khả năng gây ô nhiễm đất, hoặc đối với những chất thải có thành 

phần dễ hòa tan trong nước hay dễ phân hủy, từ đó làm ô nhiễm nguồn nước mặt và 

nước ngầm). 

- Các thùng này được nhân viên thu gom theo lịch trình nhất định, định kỳ 1 

lần/ngày, sau đó chuyển thẳng vào thùng chứa rác lớn để vào khu vực lưu giữ chất 

thải rắn sinh hoạt của Cơ sở. 

- Toàn bộ lượng chất thải này sẽ được thu gom và lưu giữ trong khu vực chất 

thải rắn bên trong nhà xưởng với diện tích 5 m2 và hợp đồng với đơn vị có chức 

năng thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải định kỳ 2 ngày/1 lần. 

- Công ty đã ký hợp đồng thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt và 

chất thải công nghiệp không độc hại với Hợp tác xã dịch vụ vệ sinh môi trường Hiệp 

Hòa theo hợp đồng số 53-2025/HDDV.HTX ký ngày 02/01/2025. 



 

Trang 23 

 

Thùng lưu chứa 

chất thải sinh 

hoạt của Cơ sở 

 

4.4.  Phương án thu gom, quản lý và xử lý chất thải rắn công nghiệp thông 

thường phát sinh 

Toàn bộ lượng chất thải rắn công nghiệp thông thường phát sinh tại cơ sở sẽ 

được thu gom và lưu giữ trong kho chất thải rắn công nghiệp thông thường có diện 

tích 10m2. Kho chứa được bố trí có mái che, nền bê tông và hợp đồng với đơn vị có 

chức năng thu gom, vận chuyển và xử lý. 

- Công ty đã ký hợp đồng thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt và 

chất thải công nghiệp không độc hại với Hợp tác xã dịch vụ vệ sinh môi trường Hiệp 

Hòa theo hợp đồng số 53-2025/HDDV.HTX ký ngày 02/01/2025. 

4.5.  Phương án thu gom, quản lý và xử lý chất thải nguy hại phát sinh 

Các loại chất thải nguy hại được phân loại, đóng gói, bảo quản CTNH theo 

chủng loại trong các bồn chứa, thùng chứa, bao bì chuyên dụng đáp ứng các yêu cầu 

về an toàn, kỹ thuật, đảm bảo không rò rỉ, rơi vãi hoặc phát tán ra môi trường, có dán 

nhãn bao gồm các thông tin sau: 

- Tên chất thải nguy hại, mã CTNH theo danh mục CTNH. 

- Mô tả về nguy cơ do CTNH có thể gây ra (dễ cháy, dễ nổ, dễ oxi hóa...) 

- Ngày bắt đầu được đóng gói, bảo quản. 

-  

- - Khu vực lưu giữ CTNH phải đáp ứng các yêu cầu chung như sau: 

+ Có mái che kín nắng, mưa cho toàn bộ khu vực lưu giữ CTNH, có biện pháp 

hoặc thiết kế để hạn chế gió trực tiếp vào bên trong. 

+ Diện tích khu vực lưu chứa chất thải nguy hại 8m2. 
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+ Có biện pháp cách ly với các loại hoặc nhóm CTNH khác có khả năng phản ứng 

hóa học với nhau. 

+ Khu lưu giữ CTNH phải được bảo đảm không chảy tràn chất lỏng ra bên ngoài 

khi có sự cố rò rỉ, đổ tràn. 

- Khu vực lưu giữ CTNH phải được trang bị như sau: 

+ Thiết bị phòng cháy chữa cháy theo đúng hướng dẫn của cơ quan có thẩm 

quyền về phòng cháy chữa cháy theo quy định của pháp luật về phòng cháy chữa 

cháy. 

+ Biển dấu hiệu cảnh báo, phòng ngừa phù hợp với loại CTNH được lưu giữ 

theo TCVN 6707:2009 với kích thước ít nhất 30 cm mỗi chiều. 

Ngoài ra, để quản lý tốt nguồn chất thải rắn, Cơ sở sẽ thực hiện các biện pháp 

giảm thiểu sau: 

- Trong mỗi khu vực phát sinh chất thải rắn, chủ cơ sở có kế hoạch thu gom 

thường xuyên không để chất thải rắn tràn lan hay bị phân hủy bởi các thành phần 

trong môi trường. Các cống rãnh cũng có thể là nơi tích tụ chất thải được nạo vét 

thường xuyên; 

- Xây dựng gờ chắn bao quanh khu vực chứa chất thải nhằm tránh tình trạng 

chất thải lỏng bên trong khu chứa rò rỉ ra ngoài hoặc nước mưa chảy vào bên trong; 

- Lập bản kê để theo dõi tình trạng lưu giữ chất thải. 

- Phân công một nhân viên kiêm nhiệm để đảm nhiệm việc phân loại, quản lý 

chất thải tại Cơ sở. 

- Trong quá trình giao nhận chất thải nguy hại với đơn vị thu gom, xử lý theo 

hợp đồng ký kết, Cơ sở sẽ tuân thủ quy định giao nhận và lưu giữ chứng từ quản lý 

chất thải nguy hại theo đúng quy định. 

Toàn bộ lượng chất thải nguy hại phát sinh tại cơ sở sẽ được thu gom và lưu giữ 

trong kho chứa chất thải rắn nguy hại có mái che và hợp đồng với đơn vị có chức 

năng thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải định kỳ theo đúng quy định. 

* Sơ đồ thu gom chất thải rắn của cơ sở: 
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Hình 6. Sơ đồ thu gom chất thải rắn của cơ sở 

5.  Cam kết thực hiện công tác bảo vệ môi trường: 

Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ An Minh Phát- Chủ cơ sở 

xin cam kết: 

Trong quá trình hoạt động, Công ty sẽ duy trì việc bố trí nhân viên phụ trách về 

môi trường để theo dõi, kiểm tra và giám sát công tác quản lý môi trường tại cơ sở, 

bao gồm các công tác sau: 

- Cam kết nước thải phát sinh từ cơ sở được thu gom, xử lý, đảm bảo đạt giới 

hạn tiếp nhận trước khi xả ra môi trường. 

- Cam kết khí thải thoát ra môi trường đạt QCVN 19: 2009/BTNMT (Cột B, 

Kv=0,8, Kq=1) 

- Cam kết thu gom và xử lý chất thải rắn phát sinh theo đúng quy định tại nghị 

định 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ quy định chi tiết 

một số điều của Luật Bảo vệ môi trường và Nghị định số 05/2025/NĐ-CP ngày 06 

tháng 01 năm 2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 

08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số 

điều của Luật Bảo vệ môi trường quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi 

trường và Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 quy định chi tiết thi 

hành một số điều của luật bảo vệ môi trường. 

- Thiết lập phương án ứng phó và kịp thời các sự cố cháy nổ, tai nạn lao động, 

các sự cố khác. 

Chất thải rắn và CTNH 

Thu gom, phân loại tại nguồn 

Chất thải nguy hại 
Chất thải rắn công 

nghiệp không nguy hại 
Chất thải sinh hoạt 

Kho lưu giữ 

Ký hợp đồng xử lý với 

đơn vị có chức năng 

Ký hợp đồng xử lý với 

đơn vị có chức năng 

Kho lưu giữ Thùng rác chuyên dụng 

+ khu 

Ký hợp đồng xử lý với 

đơn vị có chức năng 
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HTX Dlch Vu VSMT
HiQp Hda
?k ,r ,(

56: 53 -2O25lHDDV. HTX

CQNG HOA XA HQI CHU NGHIA VITT NAM
DQc Lflp - Tq Do - H4nh Phtic

:
HOP DONG DICH VU

aaa

(V/v: Thu Gom, VQn Chuydn, Xtr L!' Rtic Thdi Sinh Hogt

vd Rdc Thdi COng NghiQp Khdng DQc Hqi)

- Cdn cri vdo ludt Thu<yng Mai hiQn hdnh ctra nudc CQng Hoa Xd HQi Cht Nghia ViQt

Nam.

- Cdn cir LLuSt bao vQ rndi trurrng s6 7212020/QI I14 ng?ry I 7ltl 1202(\ cua Qu6c IIOi

Nu0c Cqng [{t)a Xfr llQi Chu NgliTa Vi0t Narrt

- Cdn cri Quy6t Dinh 69ru8H - QD cira UBND huyQn Nhgn Tr4ch ngiry 2510212002

vd ngdy 0110312002 UBND xd Hi6p Phuoc ban hdnh b6n quy chO v0 t6 chric vd ho4t dQng

cua HTX ldm dich vp thu gom r6c.

- Cdn cri viro nhu cAu vd khi ndng cria hai b6n

H6m nay, ngity 02 th6ng 01 ndm 2025 tqi: Vdn phong HTX HiQp Hoa

Chring t6i gdm c6:

v ntN c6 vtu cAu orcu vu: (Gpi tdt td bon A)

- BOn A: Cdng Ty fNHH sfln xudt TM DV An Minh Phit.
- Dia chi: : Khu CN Nhcrn Trach 1, xd Phudc'Ihidn, HuyQn Nhcyn Tr4ch, D6ng Nai.

- Diqn thoai:

- Ma sO thut5: 3603413348

- Dai DiQn 6ng (bd): NGUynN TUA.NH AN Chrlc v9: Girim D6c

II/ Bf,N LAM DICH VU: (G()i rdt ld bAn B)

- B6n B: HQP rAC XA DICH vU VP SINH MoI TRTIONG HIEP HOA.

- Dia chi: KP M! Khoan, TT. HiQp Phu6c, huyQn Nhcrn Tr4ch, tinh D6ng Nai.

- DiQnthoai: 0918 500 939-0947477939

- Ma s6 thuti: 3600635286

- Email: htxhiephoa@,gmail.com

- S6 tai khodn: 048100054S261 Ngan Hdng Thuong Mai C6 PhAn Ngo4i Thucrng ViQt Nam

- Vietcombank (PGD Long Thdnh).

- Dai diQn 6ng (ba): TRAN THI TUYfT Chric vp: Gi6m D6c

Cirng nhau kf viro bAng hqp d6ng vdi nQi dung sau:

ffi
3/otctt'
*\ M0

W



nltu t: Ner DUNG DICH vu
1. Dia dicm l6y r6c: tai khu vuc chria r6c hoac b6 r6c c6 dinh ctra b6n A.

2. Phuong tiQn v4n chuy6n: bing xe chuyOn dung cria b6n B.

3. Thdi gian l6y r6c: Tu 7h30's6ng d6n 17 gio
4. 56 lAn v4n chuy,5n: 2fidnl I chuy6n (Tru chu nhdt).

5. Kh5i lugng van chuy6n: Theo kh5i luqng thr,rc t6 t4i thoi dicm kyi hqp d6ng

omu II: rnAcn NHrEM HAr BEN

l) Bdn A cd trdch nhiQm:

^. BCn A c6 tr6ch nhi6m tQp trung rdc thdi sinh hoat vd rdc th6i c6ng nghiQp kh6ng dQc
hai t4i khu vuc chria r6c hodc b6 r6c c6 dinh cua b6n A. T4o di6u denlfruan lgi cho xe
b6n B ra vdo thu gom, vAn chuy,5n.

b. cho ngucri gi6m s6t vd ky x6c nhdn s6 lugng thuc tc vdn chuy6n cua b6n B.
c. Thanh to6n dAy dt vd dring thcri han chi. phi v4n chuyOn r6c cho b6n B (sau khi nh6n

duoc,h6a dcrn tdi chinh c6 kem theo gi6y x6c nhAn s6 lugng dich vU cira b6n B vQn
chuy6n rdc trong th6ng d6).

\ BAn B cd trdch nhiQm: p nbr
a. Thu gom, vdn chuyOn vir xtr ly rdcthii sinh hoat, vir r6c thii cdng nghiCp kh6ng dQc hai ,&

tai khu vuc xfr ly ric theo quy dfnh cira nhd nudc. -{b. Trang bi phucrng tiQn thu gom r6c, dam b6o bry1ac nhu lich trinh d6 thoa thuQn giira hai
b6n hoflc khi b6n A b6o trucyc cho b6n B 24h d6ng h6.

c. Dim b6o thu gom, vfln chuyOn sach lucrng rirc thhi t4i vi tri cO Ainn theo muc 1 di6u I
cria hqp d6ng. Kh6ng d6 r6c roi vdi trOn ducrng v6n chuy6n vC dia di6m xri ly r6c tpp
trung.

d. Ki x6c nhdn s6 lug.,g hoac kh6i lugng v6n chuy6n vdo s6 b6n A dO ldm co s6 a5i cnieu

thanh to6n trong th6ng.

DIEU III: DOI{ GIA VA TTiNTT TITUC THANH TOAN:

l. Don gi6:

- 400.000tt/l chuyhn (BOn trdm ngdn ct6ng mQt chuy1n)
Gi6 trOn chua bao g6m thu6 VAT
Eon gi6 ndy c6 thd thay d6i trong thoi gian.hiQu lqc hqp d6ng vd b6n B s6 th6ng b6o

b[ng vdn b6n cho bOn A tru6c m6t th6ng vd sC ti6n thanh ky k6t php lgc hcr_p d6ng theo quy
dinh.

,3a t3J.
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d. Chfu tr6ch nhi6m tru6c ph6p luAt vC hflu qui ctra nhtng ch6t,d6 glty 9hiry, n6 hay c6c &)
1o4i h6a ch6t d$c hai, rdc th6i c6ng nghiQp nguy h4i, .I. y te tiil ifr6y trong khu vuc I#
chria hodc b6 r6c cua b6n A md co the ldm nguy hai d6n sirc khoe cho nguoi vd gay 6 f ug,,nr .inhiem m6i trucrng xung quanh. 
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2. Hinh thrfrc thanh toSn:

- BOn A Thanh to6n bing tiOn m4t hodc chuy6n khodn ch4m nh5.t ld 10 ngdy tu khi nhQn
h6a dcrn

- NCu sau thoi gian quy dinh md bOn A v6n chua thanh to6n thi b6n B co quy6n tam ngung
thuc hiQn hcr-p d6ng tru6c thoi h4n d6ng thoi kh6ng ph6i tr6 Uat 6; khoAn chi phi ndo phdt
sinh v6 m6i trudng ctra b6n A.

OTTU ry: CAC DIEU KHoAN PHAT SINH

- D6i v6i b6n A: Trong trucrng hgp ngung hopt dQng hoflc lugng rirc tdng qu6 nhi6u, cAn
ph6i b6o ngay cho b6n B UiOt Ae di6u dQng th6m xe, th6m chuyen lay r6c ngoiri dinh b) da
duoc thoa thuQn giira hai bOn t4i Di6u 1 khodrn 3 cua hqp d6ng, bOn A phii b6o tru6c 01 ngdy
cho b6n B bitlt dC sap x6p xe theo c6c s6 4i9,, thoai sau: 0947477939 eqp c6 Tuytit.

- D6i voi bOn B: Trong trudng hcr. p phtrong tiQn gAp sU cO AOt xuAt cAn ph6i th6ng b6o
ngay cho b6n A UlCt AC tim biQn ph6p gi6i quy6t kip thoi, kh6ng d0 r6c ri dqng ldm 6nh hucrng
vQ sinh, mdi trucrng trong khu vuc cua bOn A.

oltu v: THor GrAN THU'c HrEN vA KfT THUC Hgp DoNG

- Thdi gian thuc hiQn hqp d6ng: f<C ttr ngdy ky t0t OCn h}t 31t1212025.

- Sau khi h.o. p ddng h6t hiQu lgc vd c6c bOn dd thgc hiQn hodn t6t nghia vp tdi chinh voi
nhau thi hqp d6ng tr0n xem nhu chinh thirc duoc thanh ly.

- Trong thoi gian 15 ngdy k€ tir ngdy hcr,p d6ng c6 hiQu lqc ho4c tir ngdy bry rac gAn nh6t,
n6u b6n A kh6ng ti6p tgc giao r6c cho b6n B thu gom, vAn chuy6n vd xu lli, thi hqp d6ng ndy
mdc nhi€n kh6ng con gi6 tri nira. BCn A phdi thanh to6n cho b6n B dAy dn chi phi thu gom,
vdn chuy6n vd xir ly rac ph6t sinh tru6c d6 da dugc hai b6n x6c nhfln kh6i lugng thgc hiQn.

DITU VI: DIEU KHoAN CHUNG

- Hai bOn cam ktit nghiOm tirc thqc hiOn c6c diAu khoin trong hqp d6ng. Trong qu6 trinh
thqc hiOn hgp d6ng, n6u c6 nhCrng kh6 khan tro ngai ph6t sinh, hai b6n sC cirng nhau bhn bac,
thucrng lugng tr6n tinh thAn hqp t6c hai b6n cung co lgi vd 10p theo phq lpc hqp d6ng hai b6n.

- NOu hai bOn thucrng lugng kh6ng dat duoc k6t qu6, s0 dua ra tda 6n D6ng Nai dC gini
quy6t, kOt qui ph6n quy6t cta Tda 6n ld k6t qui cu6i ctrng, moi chi phi ph6t sinh t4i Toa 6n do
bOn thua ki6n trA.

- BCn ndo vi pham hqp d6ng sE chiu tr6ch nhi€m tru6c ph6p luat Vi0t Nam.

- Hqp ddng ndy dugc lQp thanh 02bdn, m6i ben giir 01 bdn vd c6 gi6 tri ph6p lyf nhu nhau.

BGn B
(Ky, hp ftn, ddng diiu)
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ceNG HoA xA ugr cHU NcHia vgr NAM
DQc lQp - Tg do - H4nh phric

HOP BONC CUNG CAP NUOC SACHt 

, ^hs6: /0( nqu[rDNS

Cdn cu B0 Luqt Ddn sry rii gttZOt5/QH13 duqc Quric hQi nudc CQng hda
Xd h|i Chil nghia ViQt Nam th6ng qua ngdy 24/11/2015;S

Cdn cu I'{Shi dinh vi sdn xudt, cung ctip vd ti€u thtt nudc sach c{ta Chlnh
phil ban hdnh, duqc hqp nhat ei Vdn bdn hqp nhtit sii |2/VBHN-BXD ngdy
27/04/2020 cila BQ Xdy dqrng;

Cdn c* hqp d6ng thuA nhd xuong tA OI|ZOIT/HDTI\TXYKB-TPC ngAy
23/3/2017 giira C6ng ty TNHH Thuong mqi Thdi Phong vd C6ng ty TNHH San
xudt Thuong mqi Dich v4 An Minh Phdt;

Cdn c* khd ndng cung ctip vd nhu ci.u s{r dqtng cila cdc b€n.

HOm nay, ngdy d.9.th6ng .3.. n6m 2)25,tpi Tru s& C6ng ty TNHH MTV
PhSt tritin D6 thi vd khu cOng nghiQp IDICO (IDICO-URBIZ), chring t6i g6m c6c
bdn du6i d6y:

r. BEN CUNG CAp NUOC 6nN A1:

COI,IC TY TNTIH MTV PHAT TRIEN OO TTq VA KHU CONC NGHIEP
rDrco (rDrco-uRBrz)

- T4r sd: Dubng T6n Eric Thing, Khu c6ng nghiQp Nhon Trach 1, x6 Phu6c

6

ffiThi6n, huyQn Nhon Trach, tinh D6ng Nai

- DiQn thopi: 0251.3560475

- Me s5 thuti: 3600257771

- Tai kho6n s6: 670.0000.129 t4i Ngdn hdng BIDV Chi nh6nh Dding Nai

- Ngudi dai dien: NGTIYEN ANH OUNC Chirc vu: Ph6 Gi5m d6c

(Theo giiiy Uy quyin s6: 12S/UQ-CT ngdy t5/12/2023)

rr. BEN SrI DUNG NUOC 60N n;:
CONC TY TNHH SAN XUAT THIIONG MAI DICH \TU AN MINH

PHAT
- T4r so: KCN Nhcm Trach 1, xd Phu6c Thi6n, huyQn Nhon Trach, tinh D6ng

Nai, Vi6t Nam

- DiQn thopi: 0908129786 Fax:

- Ma s6 thu6: 3603413348

- Email nhQn h6a dcrn di6n tu: nguyenan3g@gmail.com

- Nguoi dpi diQn: f{GUYfN THANH AN Chric vu: Gi6m d6c

Cung th6a thu0n ky ktft Hqp d6ng cung c6p nu6c spch theo c6c diAu kho6n
dudi d6y:

Fax: 0251.3560477

"h/
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Diiju 1. Ddi tugng cfra hgP tliing

B6n A d6ng y cung c6p nu6c s.ch vd B6n B d6ng i'ti6p nhln nu6c sach di5

ding viro mpc Ai.n ran xult kinh doanh vir sinh hoat ctra BCn B t4i Khu cOng

nghigp Nhcrn Trqch 1, huyQn Nhon Trach, Tinh D6ng Nai'

Diiiu 2. Diiju kiQn ch6t logrrg dich vg

2.1. BCn A dim b6o cung c6p nu6c s4ch d6p rmg y€u cA, su dgng, dat ch6t

lugng theo Quy chuAn kI thuflt qr6c gia v0 ch6t luqns !u69 sinh hoat theo quy

dinh cua ph6p luQt, phi irqp v6i i.ha ria"g cung .6p .t u hQ th6ng cAp nu6c hiQn

hiru.

Z.Z. ChCdQ cung c6p nu6c: Cung c?rp3 ca li6n tUc k6 chc6c ngey nghi trong

tuAn vir ngdy 16.

2.3. Mric ti6u thr,r trung binh: ..... mlingity (+10%). Hdng th6ng B6nA c6n

cir chi s6 ddng h6 do dugc tai Oio- d6u n6i cho BOn B ldm co sd tinh kh6i lugng

nu6c ti0u thr,r.

2.4. D6ng hd nu6c l6P d[t:

- E6ng hd do luu lugng nu6c (dOng hd nu6c) dugc gin tAi di6m d6u nOi c6p

nu6c ngoiri nhi xudng vir duoc d{t trong hQp d6ng h6'

- B6n A c6 tr6ch nhigm kiOm dinh, hiQu chinh d6ng h6 ntiu d6ng hd do luu

lugng nu6c kh6ng chinh x6c vir BCn B c6 tr6ch nhiQm thanh to6n cho BOn A toirn

bO c6c chi phi li6i quan cia viQc ki6m dinh, hiQu chinh hoac thay th6.

Didu 3. Gi6 nudc s4ch

3.1. Gi6 nuoc:

- Gi6 nu6c sach lir: 11.500 VND/m3 (Chua bao gdm VAT)'

- Gi6 nu6c spch dugc di6u chinh khi co sy thay doi gi6 cung c6p nu6c do co

quan nhd nu6c c6 thAm qrryCn ban hdnh, ho{c khi c6 sr,lthay d6i cua c6c chi phi

*, *u6t, kinh doanh nu6c iach vd lqi nhufln lrqp ty cua dcrn yl .?l nu6c, ho{c c6

;r*r;6-i"a..o"g nghe xir ly.ru6c, qry.iruA, chat tuq"g, bi6n <lOng vO gi6' ci thi

t*dr;, co ch6 ct innia.h cua Nhh nu6c. Khi c6 su di6u chinh dcrn gi6 nudc, Ben

a sc ito"g b6o cho B€n B bing vdn bin vi m{c nhi6n dcrn gi6 m6i dugc hai b6n

thUc hiqn kO tir ngay clon gi6 -6i .o hiQu lgc md khong.an t"1'php lpc hqp d6ng'

3.2. Ti6n thu6 bao d6ng h6 do d6m nu6c: kh6ng 5p dqng'

Didu 4. D{t cgc

4.1. B6n B dat csc cho B6n A s6 ti6n 2.000.000 \rND (Hai triQu ding).

4.2. Tidnd{t cgc sE dugc ho?rn trir cho b6n B hopc kh6u tru c6ng no (n6u c6)

khi hai b6n thoa thufn ch6m dtrt Hqp cl6ng theo quy dinh t4i khoin 9.1, kho6n

9.2,1<hodn9.3 Di6u 9 HqP d6ng ndY.

4.3. Trong trudng hqp Hqp d6ng niry ch6m drrt theo qYy dinh tpi khoin 9'4

Di6u 9 cria ftg'p AOng nay rti BCnAkh6ng ph6i hodn tr6lpi tiOn d[t cgc cho B€n B.
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Di6u 5. Ghi chi sii tl6ng hd nu6'c

5.1. Ghi chi sd trong di6u kiQn cl6ng hO binh thudng:

BCn A sE ghi luqng nu6c cung c6p m5i th6ng 01 (mQt) lAn vdo ngey lirm viQc,

trong khoAng thoi gian tu ngdy 20 ddnngey 22hdngth6ng, theo ddng hii do luu
lugnB nu6c vir c6 sg chirng ki6n cria B€n B.

5.2. Trubng hqp c6 sg c6 rA d6ng trO do luu lugng nu6c, BOnA sE th6ng b6o

ngay cho B6n e bi6ta6 tpp bi6n b6n x6c nhpn chi s6 d6ng hd tai thoi dii5m sg c6.

Luo-nB nu6c su dung trong nhimg ngiry sua ddng h6 do luu luqng dugc tinh nhu
sau:

Trong d6:

Q. : Lugng nu6c sri dpng trong nhirng ngay chd sta d6ng h6.

N : 56 ngey chd sria d6ng h6.

Q : Lugng nu6c su dpng tu ngdy ghi s6 thang tru6c cl6n ngay d6ng h6 bi sg c6.

^An : So ngey str dpng nu6c kC tir ngey ghi s6 th6ng tru6c ghi d6n ngey d6ng
hO bi ss c6.

Di6u 6. Phucrng thri'c thanh to6n

6.1. Trong thdi hpn vdng 07 @ay) ngdy lirm viec t<C tt ngdy BOn B nhfln dugc
h6a dcm tidn nu6c, BCn B sE thanh to5n cho BCn A theo hinh thirc tr6 bdng ti6n

1i 1"4: chuy6n khoin, trong trudng hqp chuy6n khofin thi phi chuy6n kho6n do
BCn B chiu.

6.2. Trucrng hqp B6n B chpm thanh to6n, tinh tt ngey ldm viQc thri 08 sau

ng+y nhQn h6a don, thi B6n B phai chiu 15i tr6t.,g qu5 hpn b6ng l5O% l6i vay
nga, hpn cua.ng6n hhng TMCP DAu tu vd ph6t tri6n ViQt Nam chi nhdnh D6ng
Nai tr6n sO ti6n vh thoi gian chpm thanh to6n. BOn A c6 quydn ngLmg crrg 

"6pnudc (sau khi di c6 vin b6n th6ng b6o tru6c 03 ngdy lim viQc cho BOn B) cho
d6n Kri BCn B thanh to5n h6t ng cho BOn A, vd trong trubng hcr,p ndy BCn A kh6ng
phAi b6i thudng c6c thiQt hpi (ntiu c6) cria B6n B khi cup nu6c.

6.3. Trudng hqp BCn B c6 khi6u npi vA khOi tuqng nu6c ti6u thp trong th6ng
thi BCn B v6n c5 nghia vp thanh to5n tidn nu6c theo h6a dcrn dd ph6t hdnh. Khi
hai b6n cirng x6c dinh dugc lugng nu6c ch6ch lQch (tdng hopc gi6m) thi kh6i
lugng nu6c ch€nh lQch sE dugc di6u chinh vdo h6a dcrn tiAn nu6c th6ng tC titip.

Dii,u 7. Quyiin vir nghia vg cfra BOn A

7.1. QuyAn cria B€n A:

Eugc t4m ngin g cep nu6c ho{c ch6m dtrt Hgp d6ng c6p nu6c trong c5c

truong hgp sau:

- BCn B sri dUng nu6c kh6ng c6 d6ng h6 nu6c;
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- B6n B tu y sira chfia hoflc di ddi dich chuyen vi tri d6ng hd nu6c md Ben

A da 16p dat;

- B6n B str dUng bcrm hrit t4rc titip tir ducrng 6ng c6p nu6c chinh;

- BCn B sir dpng ng,r6., nu6c kh6c chung v6i dudng 6ng su dUng ngudn nu6c

md BOn A dang cung cAP;

- B€n B c6 hinh vi gian lQn trong khi su dUng nu6c ho4c lirm sai lQc\ hQ

t\6ng O" A6",1 *a diing hE nudt vd ho6c tg j'th6o dd d6y chi ni6m phong d6ng

ho;

- Ben B cin tro BCn A thyc hien noi dung Hqp d6ng, ki6m tra dinh kj'va dQt

xu6t hQ th6ng dudng 6ng vh d6ng hd nu6c;

- Do y6u cdu crha c6c co quan Nhd nu6c co tham quyan;

- Do d6n g d6t,b6o lpt, khirng b6, sg c6 6ng b6 hay nguy€n nh6n uat t<na

kh6ng kh6c.

7.2. Nghia vP ctra BCn A

- EAm b6o cung c6p nu6c theo dring ti6u chuAn dugc cam k6t tpi khoan 2'1

Di6u 2 cinHqp d6ng ndY;

- Dirm b6o cung c6p nu6c cho BCn B thudng xuy6n 1i6n tpc (24g1irl24grir)

k6 c6 ,gay fa,.h, ni6t, i* .a. trudng hqp d6 quy dinh 6 mgc I .l cioa Hqp d6ng

ndy; 
-LiA- vt^*n.hrrn ehAm nhAt tron 5 tu tctri nh4n- C6 tr6ch nhigm kAEc phUc chQm nh6t trong vdng 24 gtd ki

dugc thong b5o cua Bon B trong tru'ong hqp 6p tir" trO. ktr-6ng dAu hoflc ch6t

lugng nu6c kh6ng d4t;

- Trong trudng hqp BCn A b6o dudng, stra chfra hQ thong dinh lcy ho{c sira

chira nhirng hy hG ;15, 
"1rq9 lrri 

BCn a co tr6ch nhiQm th6ng b6o bing vdn ban

cho B6n B biet tru6c it nh6t ld 03 ngay ac gen B c6 kti hoach du trir nu6c phuc

w cho s6n xu6t vlr sinh hoPt;

- Cung c6p s6 lieu vA kh6i luqng nu6c ti6u thg vd ho6 dcrn tiAn nu6c hdng

th6ng cho BOn B;

- Xem x6t 1c!,lai hqp tl6ng ho4c kf b6 Sung php lpc Hqp d6ng khi hai b6n co

^),yeu cau.

- Giai quyi5t c6c khi6u nai cho BCn B theo quy dinh cua ph6p 1u0t hiQn hirnh'

Diiiu 8. Quyiin vh nghia vg cua BGn B

8.1. QuY6n ctra BCn B:
),'- yeu cau B6n A cung c5p hoa don ho{c x6c nhQn tiAn nu6c trong ky dd su

dung;

- Y€u cAu BCn A cung c6p nu6c c14t yeu cAu theo quy dinh t?i mpc 2'1 Di6u

2 claHqp d6ng niY;
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- Y€u cAu BCn A ch6m du:t Hqp d6ng hodc tpm ngrmg cung c6p nu6c bing
vdn b6n.

8.2. Nghia vg ctra B6n B:

- Su dpng nu6c dring mpc dich vd thuc hiqn dAy dri c6c quy tllnh dd thoa
thupn trong Hqp d6ng ndy. Truong hqp, mric nu6c su dpng saikh6c qud +l0o/o
cira mirc nu6c dd ddng kj'd6n d6n ph6i thay dudng 6ng vd phr.r kiQn do d6m thi
B9n B phii thanh to6n cho B€n A toin b0 chi phi dC thay th6. Trudng hcr,p cung
cAp nudc cho mpc dich kh6c ph6i c6 sg ddng y ctra BOn A bing vin bin;

- C6 trSch nhiQm tet hqp v6i BCn A b6o quin duong ting, diing h6 nu6c d6
d6m b6o viQc do d6m dugc chinh x6c. B€n B kh6ng dugc clpt m5y bcrm hft nu6c
tr.uc tii5p tir ducrng 6ng cua BCn A, truong hgp BCn A ph6t hiQn BCn B ding m6y
bom hrit nu6c tryc ti5p BCn B phii b6i thudng cho BCn A todn b0 chi phi 15p dat
d6ng h6 vi php kiQn hO ga d6ng h6;

- C6 tr6ch nhiQm dAu tu x6y dung b6 chria nu6c trung gian, bing kinh phi
cria minh, d6 dam b6o cung c6p nu6c cho hQ thting trong Nhd m6y vi dr,r phong
trong truong hqp co sU c6 cua hQ th6ng c6p nu6c trong khu c6ng nghiQp nhu duy
tu, b6o du6ng thi6t bf, dudng 6ng.

. - 
9lrap 

henh dAy dri c5c quy dinh vA vi6c sir dung nu6c vir bAo vQ c6ng trinh
cap nuoc;

- KhOng di ddi ho[c dich chuy6n vi tri cria d6ng hO nu6c;

,>il+I
JWW

PIIAT,,
_-4.(v

- KhOng sri dpng ngrdn nu6c kh5c chung v6i ngu6n nu6c md
cung cap;

B6n A {urg
s

- T?o mqi didu kiqn dC BCn A thUc hiQn quyii.r qu6n ly vi khai th6c
hQ th6ng c6p nu6c cia BCn A;

- Thanh to6n tidn nuoc hdng th6ng dAy dir vi dring thoi h4n theo kh
Di€u 6 Hqp d6ng ndy;

- Th6ng b6o ngay cho B€n A khi c6 sr,r cO ting b6, rd ri nu6c, d6ng h6 bi hu,
dfng s6 ho{c nghi ngd ch?y khOng chinh x6c;

- Th6ng b6o bing vin b6Ln cho BCn A tru6c 07 ngdy khi c6 y6u cAu tpm
ngtnlg sri dr;ng nu6c;

- T?o di6u kiqn cho BCn A d6n ghi chi s6 nu6c, ki6m tra hQ th6ng nu6c vh
-l ,:.
oong no nuoc.

Di6u 9. ChSm dri't hqp tl6ng

Hqrp ddng cung c6p nudc sach duoc ch6m dut trong c5c trudng hqp sau:

9.1. B6n A kh6ng cdn di6u kiQn thgc hi6n dich vu cung c6p nu6c spch theo
quy dinh cria ph6p luQt.

9.2. B€nB kh6ng cdn nhu cAu su dUng nu6c sach vir c6 th0ng b6o chinh thric
t6i BCn A bang vdn b6n.

^r/
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9.3. Khi c6 sU tho6 thuQn ch6m drit cua hai b6n.

9.4. Sau thoi hpn 60 ngdy tC tt ngey ngirng c6p nu6c theo khoin 6.2 Di6u 6
cira Hgp d6ng nay mir BOn B v5, cnuu hodnthirnh nghia vp thanh to6n tiAn nu6c.

Di6u 10. Giei quyiit tranh ch6p vi vi ph?m hgp tl6ng

Mqi v6n ac uat d6ng, khi6u nai, tranh chSp ph6t sinh khi thgc hiQn Hqp <tOng

sd dugc gi6i quy6t thOng qua n5 luc thucrng lugng giira hai b6n. Trubng hV.p hal

b6n kh6ng d+ duqc th6; thuan trong vOng t 5 nguy tc6 ttr ngey. ph6t sinh v6n dC

b6t d6ng, f.friO, nai, tranh ch6p thi.bat ki,b6n ndo dAu co q.ry6n dua vp viQc ra

Tda 5n tinh D6ng Nai d6 gi6i quy6t. Trong trudng tqp d9Z 6n phi vp viQc tuin
theo ph6n quy6t cta Tda 6n, moi chi phf kh6. 1i6n quan c16n tht t.uc tranh tpng
phai nQp cho co quan nhd nu6c c6 thAm quyAn sE do b€n thua kiQn thanh to6n.

Di6u 11. Diiiu khoin chung

Hai BOn cam k6t thgc hiQn nghiCm tfc c6c di6u khoin dd ghi trong hcr,p d6ng

vtr c6c quy dfnh chung cua ph5p luft.

Hqp d6ng niry c6 hiqu lUc te tir ngdy ky.

Hqp d6ng niry dugc lQp thinh 0a @6n) b6n bing ti6ng viQt Nam c6 gi6 tri
ph6p ly nhu nhau; BCn A giit 02 (hai) b6n, BCn B giir 02 (hai) b6n.

fl76at DIEN sEN Aln
' Ph6 Giim d6c v

NGUYEN THANH AN

^A
DAT DIBN BEN B

//")

;(-

l'f:".s
/,'r'u'CGNG TY\'
'":/,^-Il{Yi:.-..q,3rlrrrCTrHiMv

i . I,H^T}RiENDO

[,\'i rauconcrcr
\\ .- \ Yhr rta\

;r)*rolco_
N ANH OONC



TONGCfiNcTYIDICO CQNGHO,q.XAHQ1CuuNCUIAYIPTNAM
cdNc ry rNHH ivrrvnrAr rnrrNn0 rt{ EQc lfp - Tq do - Hqnh phric

vA KI{U CONG NGr{ry,P IDICO

56: 45ruQ-CT DingNai, ngay ,15 thsng4l'ndm2023

GIAY uv Owf,i'i

CIn cri DiAu lQ Cdng ry TNHII mot thinh vi6n PhSt tri6n.d6 thi vi khu c6ng

nghiQp IDICO (sira d6i, b6-sung) dugc ban hinh tai Quy6t dinh sO 07/QD-TCT ngly
ZitltZOZZ cria HQi d6ng quin trf TOng c6ng ty IDICO - CTCP;

Cdn cir nhi0m vu sin xu6t kinh doanh cria COng ty,

T€ntdi li: Doln Minh Qufln

040076013817 do Cpc Canh s6t Quan ly hanh chffi vA rat
t.u xd hQi c6p ngey 02110/2021;

Ctnrc vU: Gi6m d6c C6ng ty (ld Ngwdi dqi diQn theo phdp luQt cfia

C6ng ty)

TIY QTIYf,N CHO

NguySn Anh Dfrng

033078007569 do Cpc C6nh s6t Quin ry hanh chinh v0

trflt t.u xE hQi c6p ngay 1010812022;

Ph6 Gi6m d6c C6ng tY

0ng'

CCCD s6:

Chric vp:

* Nbi duns ilwoc rtv quvin:

6ng Nguy6n Anh Dtng dusc thay m?t T6i d+i diQn c6ng ty TNHH MTV Phet

hi€n dO t6i vi Khu cdng nehiQp IDICO thgc hiQn c6c c.6ng viQc: ddm pl*, kf c6c Bi6n

ban ldm vi$c, Thdng b6o, Hqp d6ng vi Php lgc hqp ddng cung c6p nu6c s4ch.

* Thdi hq.n fiy q,ryin, e6t eAu tC ttr ngey \i cho d6n kJri c6 v6n b6n kh6c

thay th6.

$ng NelVEn Anh Dflng cam k6t chiu trdch nhiQm tru6c Gi6m dtSc C6ng ty vi
ph6p luat;A tiit-"ac6c c6ng rig. ttorg pham vi riy quy0n.

NGU'or ErIgc uv QurrN

PHO GIAM E6C
Nguy6n Anh Dffng

GIAM E6C
Doin Minh QuAn

{\;r{.6NCrY
| (j'r 'rNlIH ,

*'.'/Ltot rai.xu v* i:'H,irtufil si



ceNG HoA xA ugr cuu Ncni.r vrET NAM
DQc l$p - Tq do - H4nh phric

HqP DONG Xu r,Y XTIOC THAr
SO /9" AITIIHDxLNT

Cdn cri 86 LuAt Ddn sg s6 gttZOtslQHl3 dugc Qu6c hQi nu6c C6ng hoa
Xe hQi Chtr nghia Vi6t Nam th6ng qua ngdy 24lttl20t5.

Cdn cri LuQt BAo vC M6i trucmg sO lZlZ020lQH14 dugc QuOc h6i nu6c
COng hda Xd hqi Cht nghia viQt Nam th6ng qua ngdy t7 thing I 1 ndm 2020;

Cdn cir Nghi dinh s6 80/2014ND-CP ngdy 06 th6ng 08 n6m 2ot4 cfra
Chinh phir quy dinh vC tho6t nu6c vi xir l1i nu6cth6i;

Cdn cri Th6ng tu s6 47 \2O\|ITT-BTNMT ngiy 28 thing 12 ndm 201 1 cria
B0 Tai nguy6n vd MOi truong vc quy dinh quy chuAn ky thuQt q.r6c gia v6 m6i
trudng;

cdn cir hqp d6ng thu6 nhd xu&ng s6 oUzol7lITDTNXVKB-Tpc ngey
231312017 giira C6ng ty TNHH Thucrng mai Th6i Phong va COng ty TNHH S6n
xudt Thuorrg mai Dich vq An Minh Ph6t;

Cdn cri Bi€n ban ldm vi6c ngdy .vd vicc kidm tra h6 th6ng d6u
noi tho6t nu6c mua, nu6c thai cua cong ty TNHH sen x;at ih;*g -ai Dich vu
An Minh Ph6t;

Cdn cir nhu cAu vd khi ndng ctia hai b6n.

HOm nay, ngiy 3/.. tnang 5.. ndm 2025, tai Vdn phong C6ng ty TNHH
MTV Ph6t tri6n EO thi va KCN IDICO (IDICO-URBIZ), c6c b€n tham gia ky b6n
Hqp d6ng xu ly nu6c thii bao gd-'

I. BEN A: (BGn thu6 xfr If)
C6Nc TY TNHH SAN xUAT THTIoNG MAI DICH vU AN MINH

PHAT
- Try scv: KCN Nhcrn Trach 1, xd Phudc Thidn, huyQn Nhon Trpch, tinh D6ng

Nai, Vi6t Nam

- DiQn thoai: 0908129786 Fax:

- Ma s5 thu6: 3603413348

- Email nhQn h6a dcrn di6n ttr: nguyenan3g@gmail.com

- Nguoi dai di€n: NGTIYEN THANH AN Chric yu: Gi6m ddc

II. BtN B: (BGn nhfln xfr lf)
cOxc ry rNHH MTv pHAr rRrEN oo rrq vA rHu coNc NGHTEp

rDrco (rDrco-aRBrz)
- Tr.u s6: Dudng T6q Dric Thing, KCN Nhon Trpch l, xd, phu6c Thidn,

huy6n Nhcrn Trach, tinh D6ng Nai

ffi



-
- DiQn thoqi: 0251.3560.475 Fax: 02513560.471

- Ma sO thu6: 3600251711

- Tei khoin s6: 670.0000.129 tpi BIDV Chi nh6nh E6ng Nai

- Nguoi dai di6n: DOAN MINH QUAN Chric vr.r: Gi6m d6c

Sau khi ctrng nhau th6o lufn, hai b6n d6ng y ky Hqp d6ng xu ly nu6c thiri
vot cdc didu kho6n sau d6y:

omu 1: NQr DUNG CoNC VrEC
BOn B nhpn vd xir lf nu6c th6i c6ng nghiQp (s6n xu6t vd sinh hopt) cho nhd
m6y cira BCn A tai nhd xucmg thu€ cria COng ty TNHH Thucrng mpi Th5i
Phong, dudng s6 2, Khu c6ng nghiQp Nhon Trach I clat quy chuAn m6i
trudng cho ph6p cria Nhd nu6c ViQt Nam (cQt B, QCVN 40-201l; 6p dpng
hq sO Kq: 0,9 vd hq sO Kr: 0,9).

OIEU Z: DIEU KIEN TIEP NHAN NTIOC THAI
Nu6c th6i cria B€n A chi dugc ti6p nhan xu ly theo hqp d6ng ndy khi hai
hQ th6ng tho6t nu6c TUa,. nu6c thii nQi b6 nhd miy clua BOn A dugc x6y
d1mg ri6ng biqt vd d6u nOi tuong img viro hai he th6ng tho6t nu6c mua,
nu6c thAi ctra KCN Nhon Trpch 1.

o rn u I : urf xtl r,f, Trrol H4N rimr ruri vA pnUoNG urtlc rrrANH ToAN
3.1 Xtriii lugng tinh phi:

Lugng nu6c th6i tfnh phi dugc x6c ctinh bdng 80% luqng nu6c sach ti6u
thr,r ghi tr6n h6a dcrn tr6r tidn nu6c cho nhd m6y cria BOn A.

3.2 Phi xfr ly nufc thii
3.2.1 Phi xu ly nu6c th6i chua bao gdm thue VAT le 8.138 VNE/m3. Don gi6

ndy dugc 6p dpng kC tir kj,nu6c thii th6ng 0412025.

3.2.2 fC ttr kj, nu6c th6i th6ng Oll2o26,phi xri ly nu6c thii dugc di6u chinh m5i
ndm mQt lAn v6i mirc.tdng 3o/o so v6i dcm gi6 ctra ndm lidn kA tru6c do vir
BCn B sE th6ng b5o bdng vdn bin cho b6n A mir hai b€n kh6ng cAn ky Php
lpc hqp d6ng, ngopi trir trucrng hqp qry dinh tpi khoAn 3.2.3 Di0u ndy.

3.2.3 Phi xu ly nu6c thii dugc di6u chinh khi c6 sg thay d6i chi phi dAu tu ndng
c6p hq th6ng xu ly nu6c.th6i ho[c c6c chi phf li6n quan d6n c6ng thc vQn
hanh xu l1i nu6c thii nhdm drip rmg quy dinh ctra ph6p 1u0t d6i v6i chdt
lucr-ng nu6c thii sau xri ly cria KCN Nhcvn Trpch 1 theo y6u cdu cria co quan
qu6n ly nhd nu6c. Trong trucmg hgp ndy, khi c6 sU didu chinh phi xu ly
nu6c thii, B€n A i.e th6ng b6o cho BCn B bing vdn b6n va hai b6n cirng
th6o 1u4n th6ng nhdt don gi5 vd kj'k6t php lpc hgrp d6ng dC thr;c hi6n don

916 moi.
3.2.4 Phi xu ly nu6c thii dugc tinh kC tir ngdy nu6c thai nhe mhy ciaB6n A d6u

A.
n6i viro he th6ng tho6t nu6c th6i chung cria KCN Nhcrn Trpch 1.

3.3 Mri,c thu phi nufc thii
3.3.1 Trubng hqp c6c th6ng s6 cua nu6c thii BCn A khi xA viro hQ th6ng tho6t

nu6c th6i chung cua KCN Nhon Trpch 1 dpt quy dfnh tpi Php luc 1 kdm



theo Hqp d6ng ndy (ggi tat ld Php 19c 1), mric thu phi nu6c thii ctugc tinh
nhu sau:

G:Qxg+P
G: Mirc thu phi nudc thAi trong trulng hqp ch6t lugng nu6c thAi d4t quy

dinh tpi Phq luc 1

Q: Lugng nu6c th6i tinh phf

g: Phi xu l;f nu6c thii
P: Chi phi ph6n tich m6u hirng th5ng (C6 kdm b6ng kC chi phi cria dcrn vi

ph0n tich)
3.3.2. Trulng hqp c6c th6ng sO cria nu6c thii BOn A khi x6 viro hQ th6ng tho6t

nu6c thAi chung.cia KCN Nhcrn Trpch 1 vucyt qu5 quy dinh tai Phg lpc 1

kdm theo Hqp dOng ndy (ggi tit le Fhu lqc 1), mric thu phi nu6c th6i dugc
tinh nhu sau:

Gxo: Qxgx)KrxIG+P
Gro: Mric thu phi nu6c th6i trong trudrng hqp ch6t lugng nudc thii kh6ng

dst quy dlnh

Q: Lucrng nu6c thai tinh phi (ld lugng nu6c th6i ctra th6ng ph6t hien vuqt)
g: Phi xu ly nu6c th6i

P: Chi phi ph0n tich mdu hang th6ng (C6 kdm bing kC chi phi cria dcrn vf
phdn tich)

lKr: T6ng c5c hQ sO f t tuong fmg voi c5c th6ng s6 vugt quy dlnh (5p

dung tpi Phu lpc 2)

Kz: H6 t6 tuorrg img v6i luu lugng xA th6i (6p dpng tai Phu h,lc 3)

3.4 Phucrng thrtc vir thtri hqn thanh toin:
3.4.1 Phuong thric thanh to6n: Chuy6n khoin hoflc b6ng tiAn mit. Trong trucrng

hqp BCn A thanh to6n bing chuy6n kho6n qua NgAn hdng, phi chuy6n kho6n

sE do BCn A thanh todn;
3.4.2 Thdi hpn thanh to6n: Hdng th6ng B€n B sE gui h6a d<m thu phi xu l1i nu6c

th6ri cho BCn A vir B€n A c6 tr6ch nhiQm thanh toSn cho BCn B trong thdi
hqn 05 ngey te tir ngey nhfn dugc h6a dcrn cria B€n B;

3 .4.3 Phi xu lf nudc th6i dugc thanh to5n bing ti6n d6ng ViQt Nam;

3.4.4Trulng hqrp BCn A ch4m thanh to6n theo quy dinh t4i3.4.2,B€n B c6 quyAn

ngmg ti6p nfr4n nu6c thAi cria BOn A cho d6n khi BOn A thanh to5n h6t ng
cho B0n B. B€n A phAi thanh to6n tiAn 16i v6i 16i su6t qu6 hpn bing l5O%

J.
l6i vay ngin hpn cria ngdn hdng TMCP EAu tu vd ph6t tri6n ViQt Nam chi
nh6nh D6ng Nai tr€n sti tiAn vd thdi gian ch4m thanh to6n. B€n B khOng

chiu tr6ch nhiQm vC ch6t lugng nu6c thAi cua BOn A trong thdi gian ngung

ti6p nhQn nu6c thii.
3.5 D{t cgc:

BCn A dpt cgc cho BCn B sO ti6n 1.000.000 (MOt triQu tliing chin) trong
vong 03 ngdy tc6 ttr,gdy hqp d6ng co hiQu lUc. Ti6n d{t cqc sE dugc ho}n
tri cho bOn A ho{c kh6u trir c6ng no (n6u co) khi BOn A ho}n thdnh thri tpc
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thanh ly hqp d6ng thu6 nhd xucrng v6i COng ty TNHH Thucrng mai Th6i
Phong.

prtu +: rnAcn NHIBM cua iuOr sEN
4.1 TrSch nhiQm cria BOn A:
4.1.1 Thanh to6n dir phi xtr l;i nu6c thii theo quy dinh trong Ei6u 3 cria Hqp d6ng

ndy;

4.1.2 D6m b6o vQn hdnh li6n tuc vd c6 nhpt ky vQn hanh grbm s5t cira hC th6ng
xu ly nu6c th6i cpc bQ tpi Nhd m6y cria BCn A. C6c th6ng s6 nu6c th6i cua
B€n A khi x6 vio hC th6ng tho6t nu6c thii chung ctra KCN Nhcrn Tr4ch 1

kh6ng dugc vugt qu6 thOng sO qry dlnh tai Php h;c l;
4.1.3 BCn A ph6i t6ch triQt d6 hQ th6ng tho6t nu6c th6i vd hQ th6ng tho6t nu6c

mua nQi bQ, d6ng thoi phii d6u nOi tucrng img vdo h6 th6ng tho6t nu6c th6i,
nu6c mua ctra KCN Nhcrn Trach 1;

4.1.4 Kh6ng x6 th6i c6c chdt kh6ng ph6i ld nu6c thiri, nu6c mua vdo hC th6ng
tho5t nu6c cta KCN Nhcrn Trpch 1;

4.1.5 Kh6ng pha lo6ng nu6c thai dC dqt citc quy chuAn ch6t luong nu6c th6i ho4c
chuy6n t6i lucrng 6 nhiSm sang m6i trulng kh5c nhu kh6ng khi vd d6t;

4.1.6 Hqp t6c v6i B€n B khi b6n B ki6m tra d6t *rr6t ch6t lucr-ng nu6c thai tir Nhe
m6y BCn A tru6c khi x6 vdo hQ th6ng tho6t nu6c thai KCN Nhcyn Trqch 1;

4.1.7 Trong trucmg hqp BCn A c6 y€u cdu xu ly nu6c thii c6 th6ng s6 khac so v6i
thOng sO dugc quy dinh t4i Phg lpc 1 thi BCn A ph6i th6ng b6o cho BCn B
tru6c bing vdn bin it nh6t 3 th6ng dC c6 ,hin g thoa thuQn kh5c tru6c khi thqc
hiQn.

4.2 Tr6ch nhiQm cua B6n B:
4.2.1 Thuc hi6n vi6c xu ly nu6c th6i nhu quy dinh tai Eidu 1;

4.2.2 Chiu trilchnhiQm tru6c oo quan qu6n ly m6i trucrng vC viQc xu ly nu6c th6i
cho B€n A trong pham vi quy dinh cua Hqp d6ng ndy;

4.2.3 L6y m6u nu6c thii tai cti6m d6u nOi vao hQ th6ng tho5t nu6c th6i chung cta
KCN Nhcrn Trpch I co sg chimg ki6n cria BCn A vir gui m6u di phAn tich
tpi phdng thi nghiQm c6 chric ndng Ot tAVtnang cho c5c th6ng s6: pH, TSS,
COD, Nito t6ng, P t6ng.

ornu 5: xtl l.f vr PHAM
5.1 N6u BCn A vi pham mQt trong c6c quy dinh t4i khoin 4.1.2,4.1.3,4.1.4,

4.1.5 cta Didu 4, BCn B sE 16p bi6n bin d6ng thoi co vdn b6n th6ng b5o vA
viQc vi plam va y6u cAu BCn A phAi kha.. phUc. Sau 15 ngay ma BCn A
kh6ng ch6p benh thi BCn.B ra th6ng b5o lAn 2, n6u sau.15 ngdy ti6p theo
md B€n A v6n kh6ng ch6p hdnh thi BCn B sE ngrmg ti6p nhQn nu6c th6i
d6ng thoi ngrmg cung c6p nu6c s4ch cho BCn A;

5.2 Try*g hgrp BCn A vi phpm mQt trong c6c quy dinh tr€n md g6y 6nh huong
xAu d6n mOi trucrng, BCn B ti6n henh lAp bi6n b6n vi y6u c6u BCn A khdc
phUc ngay. NOu BOn A khOng ch6p hdnh, BCn B sE ngrmg ti6p nhQn nu6c
th6i va ngLmg cung c6p nu6c sach; d6ng thoi B€n A bi xri ly theo quy dinh



cua ph6p luQt vd ph6i thanh to6n cho B0n B chi phi ph6t sinh do nhirng vi
pham d6 g6y ra;

5.3 BCn A ph6i chiu hodn tohn tr6ch nhiQm vO ch6t lugng nudc th6i ctra minh
tru6c co quan quin ll,i Nhe nu6c ,rd bao vQ m6i trucrng trong thoi gian BCn

B ngrmg ti6p nhpn nu6c th6i.

orru 6: THor HAN CtA HgP OoXC
Thdi han cria Hqp ddng niy dugc tinh k6 tir ngdy kj, d6n ngey BCn A hodn

thdnh thir tr,rc thanh ly hcr-p d6ng thu6 nhd xu&ng v6i COng ty TNHH Thucrng

mai Th6i Phong.

orEu z: cHArvr DtIr HqP oONc
7.1 Hqp d6ng ndy sE ch6m dut trong c5c trulng hqp sau ddy:

l.l.l fhi h6t thdi han nhu quy dinh tai DiAu 6 cria Hqp ddng ndy;

7.1.2 BCn A kh6ng thgc hiQn dtr c6c trdch nhiqm ghi o mpc 4.1 ctra Ho-p d6ng
niry;

7 .1.3 Hai b6n d6ng y chdm dut Hqp d6ng tru6c thdi hqn;

7.2 Khi ch6m dut Hqp ddng, BCn A v5n ph6i tr6 du cho BOn B c6c khoin phi
xt l1i .1"1 thanh lg?i"d chiu tr6ch nhiOm tru6c c6c co quan quin ly nhe

nuoc va cdc v6n c16 1i6n quan d6n lugng nu6c thii ph6t sinh do ho4t dQng

cria minh tai KCN Nhcrn Trpch 1.

DITU 8: DIEU KHOAN CHUNG
Hai b6n cam k6t thgc hiQn tlirng c6c di€u khoin ghi trong Hqp d6ng ndy

tr6n tinh thdn hi6u bi6t vd hgp tac. Ni5u c6 sp thay d6i ho{c b6 sung ph6i

dugc hai b6n ch6p thuan bdng vdn b6n;

Hqrp d6ng ndy dugc thanh Qp thnnh 0a @On) bin titing Vigt co gi6 tri ph6p

lj'nhu nhau. B6n A gitr 02 (hai) bAn, B0n B gitr 02 (hai) bAn.

NGUYEN TH,A.NH AN
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PHU LUC 1

QUY DINH cHAr LITqNG NIIoC rHAI TRtIoc xru xA vAo
np rioNc-rnoAT NIrOc ruAr KHU cflNc NGHIEP NHON rp,1CH 1

STT Th6ng sii Don vi Girfi h4n quy ilinh

I Nhiet d0 oc 45

2 :H 6-9
J Miu s6c (cr pH:7) Pt-Co 300

4 Mti Kh6ng kh6 chfu

5 BODs mgOzll 300

6 COD mgOzll s00

7 Chatrinlo ltmg mg/1 200

8 Photpho t6ng sO mell 8

9 I6ng nito mgll 60

10 \ito Amonia mg/1 25

11 Kianua mgll 0.1

l2 Arsen mgll 0.1

13 fhriy ngdn msll 0.01

t4 Cadmi mgll 0.01

15 chi mg,ll 0.s

r6 3rom (VI) mgll 0.1

t7 3rom (III) mg/1 1

18 D6ng mg/1 5

r9 (em mg/1 5

20 Mangan mgll 5

2l lIiken mgll 0.5

22 Sat mgll l0

23 Ihi6c mgll 5

24 lorua mgll 500

25 Florua mgll l5

26 Phenol mgll I

27 Su1fua mgll 1

28 I6ng dAu m0 kho6ng mgll 5

29 FI6a ch6t b6o vQ thgc vflt: ldn hiru co mgll 1

30 FI6a ch6t b6o vQ thyc vQt: clo hiru co mgll 0.1

3l PCBs mgll 0.01

32 I6ng hopt dQ ph6ng x4 o Bq/l 0.1

JJ I6ng ho4t dQ ph6ng x4 B BqA 1 c't/



l PHU LUC 2

K1 - HE so KHr cni utu .t it LrrgNG Nrloc ruAt vuqr
auY DINH r4t nANG PHU LUC 1

STT Th6ng sii
Sri tnn vuqt
quy tlinh HQ sd K1

,-,\

\z
lf

;ltlr

<-)

1

NhiEt dg, Miri, BODs COD,-

Ch6i ran lcv limg, PhotPho t6ng

s6, TOng nito, Nito Amonia

< 1,2 1,2

1,5 1,4

< 2,0 1,6

<)5 1,8

>2,5 Ngtmg titip nhan

2

Mdu sic (0 pH:7), PH,
Mangan, Sit, Clorua, Florua,

T0ng ddu mO kho6ng

< 1,2 ))

< 1,5 2,6

< 2,0 3,0

<)5 3,4 \\
>2,5

- 

rBliF.J

Ngmg ti6p nhfln-tn If

3

Xianua, Arsen, ThriY ng6n,

Cadmi, Chi, Crom (VI), Crom
(III), DOng, KEm, Niken,
Thi6c, Phenol, Sulfua

< 1,2 4,2 #
< 1,5 5,0

<2,0 5,8

<2,5 6,6

>2,5 Ngmg tii5p nhfln

4

FI6a chAt b6o ve thgc vflt: ldn

hfru co, H6a ch6t b6o vQ thuc
vflt: clo hiru co, PCBs,,T6ng
hoat d0 ph6ng x4 o, T0ng ho4t

itQ ph6ng xa B

< 1,2 8,2

<15 9,8

< 2,0 ll,4

13,0

>)5 Ngtmg tie'p nhQn 

=



PHU LUC 3

K2 - HlD SO TUONC IINC vOr rUu LUqNG xA ruAr

Luu luqng xi thii (m3/ngiry.il0m) HG s6 K2



















PHÂN XƯỞNG 1

hành lang nối

PHÂN XƯỞNG 2

ĐƯỜNG KHU CÔNG NGHIỆP

ĐI RA ĐƯỜNG SỐ 02
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MẶT BẰNG THOÁT NƯỚC THẢI

Khu chứa rác

Nhà văn phòng

Bảo vệ Nhà xe

ỐNG PVC Ø42

ỐNG PVC Ø42

Ố
N

G
 P

V
C

 Ø
42

Ố
N

G
 PV

C
 Ø

42

Hệ thống thoát nước thải

chung của đơn vị cho thuê

nhà xưởng Thái Phong và

vào hệ thống thu gom nước

thải của KCN

TÊN CÔNG TRÌNH

ĐƠN VỊ TƯ VẤN THIẾT KẾ

P. GIÁM ĐỐC

CHỦ TRÌ THIẾT KẾ

HẠNG MỤC

QUẢN LÝ KỸ THUẬT

02/03

BVTC

QUANLYKYTHUAT

CHUTRITHIETKE

GIAMDOCTHIETKE

CHỦ ĐẦU TƯ

CÔNG TY TNHH TM THÁI PHONG

Đ/C: KCN Nhơn Trạch I- Nhơn Trạch- Đồng Nai

GIÁM ĐỐC

NHÀ XƯỞNG LÀM MỚI

NHÀ THÉP TIỀN CHẾ

MẶT BẰNG TỔNG THỂ
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